
Tuần 13-tiết 25
                                                                               Ngày soạn: 
 

MẠCH CÓ RLC  MẮC NỐI TIẾP

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức 

· Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch  chứa từng phần tử và mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

· Vẽ giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.

· Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

· Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện

2.Kỹ năng:
-Đạt kỹ năng phân tích tổng hợp

- Vận dụng các công thức định luật Ôm  đối với các loại mạch điện  giải bài tập

3. Thái độ

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:- Thí nghiệm về đoạn mạch RLC nối tiếp,  giản đồ véc tơ.

2. Học sinh:  SGK, vở ghi bài, giấy nháp, phép cộng véc tơ và phương pháp giản đồ Fres-nen tổng hợp hai dao động điều hòa.

· Mỗi nhóm hoặc nhiều nhóm có 01 bộ thí nghiệm ( tùy theo điều kiện của nhà trường

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

 MẠCH CÓ RLC  MẮC NỐI TIẾP

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề về đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa 1 phần tử và sau đó đưa ra mạch RLC mắc nối tiếp sẽ ntn.
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Tìm hiểu định luật về điện áp tức thời và PP giản đồ Fres – nen.
	5’

	
	HĐ 3
	Tìm hiểu mqh giữa u và i, biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chứa RLC mắc nt 
	15’

	
	HĐ 4
	Tìm hiểu độ lệch pha và cộng hưởng điện
	10’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến thức làm bài tập  về mạch RLC hoặc mạch thiếu linh kiện,...
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán.


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. KHỞI ĐỘNG

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập về các loại mạch điện xoay chiều

a, Mục tiêu hoạt động: Thông qua TN đơn giản về dòng 1 chiều và dòng xoay chiều tìm hiểu so sánh hiện tượng xảy ra. Tìm các định luật về dòng xoay chiều.

b,Tổ chức hoạt động: 

Hãy phân tích mạch điện chỉ có R nối tiếp và dòng 1 chiều chạy qua. Viết U=?

Nếu dòng xoay chiều ở thời điểm t thì u = ? và các định luật ?

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt  rồi ghi vào vở

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c,Sản phẩm hoạt động: 

Biết được dòng điện 1 qua mạch gây tỏa nhiệt và không qua tụ. dòng xoay chiều chay qua được tự điện và bị cản trở.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện một chiều đã học, và mạch xoay chiều 1 phần tử.

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi

?:ĐL ôm đoạn mạch điện trở R, mạch L hay C?

-Xét mạch RLC nối tiếp thì các biểu thức ĐL ntn?
	Viết được CT ĐL ôm cho các mạch điện


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu định luật về điện áp tức thời và PP giản đồ Fres – nen.
a, Mục tiêu hoạt động:  ĐL điện áp: u = uR + uL + uC
b, Tổ chức hoạt động 

HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi lại các ý kiến của bạn khác vào vở của mình. Thảo luận nhóm để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm, ghi vào vở các nhân ý kiến của nhóm.

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung đạt được. 

Phát biểu được định luật điện áp tức thời và vẽ được các véc tơ 
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Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	?-Đoạn mạch chứa các điện trở R nối tiếp có dòng điện 1 chiều đi qua thì U = ? (C1?)

(U = U1 + U2 + U3 + …)

HS: Nhóm or đại diện trả lời.

Mạch điện XC tổng quát u =?

?-Xét mạch x/c tổng quát RLC nối tiếp đặt 2 đầu điện áp u = ?

? C2: Giải thích vị trí tương hổ các véc tơ quay 
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HS: giải thích và mọi HS khác theo dõi hỗ trợ bổ sung( nếu cần).
	I/Phương pháp giản đồ Fres-nen

1.ĐL điện áp tức thời: 

Mạch Tổng quát: u = u 1 +u2 +u3+..

-Mạch RLC nối tiếp:u = u R +uL +uC
2.PP giản đồ: Bảng 15.1 SKG


Hoạt động 3:Tìm hiểu mqh giữa u và i, biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chứa RLC mắc nối tiếp
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được ĐL ôm và công thức tổng trở.

b. Tổ chức hoạt động:

-Chia 4 nhóm, 2 mỗi nhóm tương tác trên 1 giản đồ véc tơ UL > UC và 2 nhóm kia là UL < UC. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra: viết được biểu thức ĐL ôm cho mạch RLC nối tiếp và tổng trở Z

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:

-vẽ véc tơ tổng 2 véc tơ cùng phương ngược chiều?

-Sử dụng quy tác HBH và các công thức lượng giác trong tam giác vuông.

Gv: mời đại diện một nhóm trình bày

Các HS khác theo dõi và trao đổi thảo luạn để đi đến kq.

?Phát biểu ĐL ôm?
	[image: image168.emf] 
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II.Mạch RLC nói tiếp

[image: image169.emf] 
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ĐL ôm:      [image: image3.wmf]22
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Tổng trở:     [image: image4.wmf]22
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R, ZL, ZC và Z có đơn vị là Ω

Lưu ý Điện áp hiệu dụng: 
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Hoạt động 4:Tìm hiểu độ lệc pha và cộng hưởng điện.
a/Mục tiêu hoạt động:Hiểu được lúc nào điện áp chậm pha hay nhanh pha hay cùng pha với dòng điện và ngược lại.

-Đặc điểm cộng hưởng điện và dấu hiệu nhận biết có cộng hưởng điện.

b. Tổ chức hoạt động:

-Chia nhóm 2HS theo bàn và GV chuyển giao nhiệm vụ HS tiếp nhận làm việc để có kq của nhóm. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.

-HS khác theo dõi và phản biện nếu chưa rõ để thống nhất kết quả

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra: viết được biểu thức tính độ lệc pha RLC nối tiếp và Nêu rõ được ĐK cộng hưởng.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:

-Dựa vào giản đồ véc tơ c/m công thức 14.1 

-Bám vào T/c mạch chỉ có L or C kết luận độ lệch pha.

Tìm hiểu cộng hưởng điện: GV –HS cùng tương tác.

?: Khi ZL = ZC thì φ =?

HS:φ =0-> tương ứng mạch chỉ chứa 1 linh kiện nào?

HS: chỉ có R.

Nếu mạch có CHĐ thì công suất trên R ?

HS:

?-Nhận xét về vị trí tương đối véc tơ 
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-Dấu hiệu CHĐ: Pmax, hoặc 
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	2.Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện:

-là φ = φu – φi
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+ Nếu ZL > ZC ( ( > 0: u sớm pha so với i một góc (.

+ Nếu ZL < ZC ( ( < 0: u trễ pha so với i một góc (.

3. Cộng hưởng điện
- Nếu ZL = ZC thì tan( = 0 ( ( = 0 : i cùng pha với u và Z = R ( Imax và [image: image11.wmf]U
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( hiện tượng cộng hưởng điện.

- Điều kiện để có cộng hưởng điện là:[image: image13.wmf]1
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C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được đọ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

GV: cho HS làm câu hỏi 2, 3/ 79 để nắm kiến thức.

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a) Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b) Tổ chức hoạt động: thảo luận làm bài 4/79.

c) Sản phẩm hoạt động: hoàn thiện bài tâp 4/ 79 sgk

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài 4

HS tương tác và giải quyết

Gợi ý: Mạch không có L bỏ đại lượng liên qua trong các biểu thức

Mở rộng: các mạch khuyết linh kiện: mạch RC, mạch LC, RL hoặc mạch RLC với cuôn cảm có điện trở hoạt động r.
	Điện dung của tụ
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Tổng trở: Z =
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b. Viết biểu thứci
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V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 13-tiết 26
                                                                    Ngày soạn: 

 BÀI TẬP

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức

- Củng cố các kiến thức:

+ Mối liên hệ u, i trong các dạng mạch. Định luật Ôhm trong các mạch điện xoay chiều

+ Công thức tính cảm kháng, dung kháng,tổng trở mạch RLC nối tiếp

+ Điều kiện, hệ quả cộng hưởng điện

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức giải bài tập

- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập

- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ

- Hứng thú trong học tập, đam mê học tập nghiên cứu

- Hợp tác học tập và cẩn thận trong học tập.

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình huống sáng tạo

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:- hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm

2. Học sinh:  tự ôn lại kiên thức các mạch điện xoay chiều.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp (1’)

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

 BÀI TẬP

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Đưa ra 4 loại mạch điện khác nhau. Cho HS đưa ra  các công thức độ lệch pha và tổng trở, định luật ôm.
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Bài tâp 5/ 80 sgk
	7’

	
	HĐ 3
	Bài tập 9/80 sgk 
	10’

	
	HĐ 4
	Bài 10/80 sgk
	10’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống kiến thức  về mạch RLC hoặc mạch thiếu linh kiện,...
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán .


	7’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: cho HS nghiên cứu 4 mạch điện viết các công thức Z, tanφ, U=? của từng mạch

b,Tổ chức hoạt động: 

HS thảo luận theo nhóm 2 HS trong bàn học và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt  rồi ghi vào vở

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c,Sản phẩm hoạt động: hoàn thnah mục tiêu đề ra.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện 

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi


	Viết được CT ĐL ôm, Z và tan φ cho các mạch điện


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu bài 5/70 sgk
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán mạch RL

b, Tổ chức hoạt động 

HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi  những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm.

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm hoạt động: Tính được Z viết được biểu thức i
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	?-Đoạn mạch chứa các điện trở R nối tiếp L 

ZL = ?
HS: Nhóm or đại diện trả lời.

?  Tổng trở mạch

HS rự trình bày

?  Biểu thức i có dạng ntn?
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HS thảo luận lên trình bày viết i


	Bài 4 trang 79
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Tổng trở: 
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b. Viết biểu thứci
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Hoạt động 3: Giải bài 9/80 sgk
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được ĐL ôm và công thức tổng trở từ đó viết biểu thức i

b. Tổ chức hoạt động:

-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: viết được biểu thức i

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết: trình tự cho HS

-Tính ZL, ZC => Z.

-dạng của i, tìm Io và φi
-HS làm việc

Gv: mời đại diện một nhóm trình bày

Các HS khác theo dõi và trao đổi thảo luận để đi đến kq.

?Mời HS khác nhận xét.
	[image: image171.emf] 
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Bài 8/80 
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-R =30Ω ZL =10Ω, ZC = 40 Ω

-
[image: image27.wmf](

)

2

2

302

LC

ZRZZ

=+-=W


-Io = Uo/Z=4A, φi = π/4

i = 4cos(100πt + π/4)


Hoạt động 4:Giải Bài 10/80
a/Mục tiêu hoạt động:Hiểu được hiện tượng cộng hưởng.

b/Tổ chức hoạt động:GV cho HS thảo luận và trình bày kết quả, cả lớp góp ý và hoàn thiện bài học.

c. Sản phẩm hoạt động: Nêu rõ được ĐK cộng hưởng và tính được ω khi đó viết i.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:Tính ZL, ZC nhận xét?

Tìm hiểu cộng hưởng điện: GV –HS cùng tương tác.

?: Khi ZL = ZC thì φ =?

HS:φ =0-> tương ứng mạch chỉ chứa 1 linh kiện nào?

HS: chỉ có R.
	Bài 10/80: ZL =ZC = 20 Ω
( hiện tượng cộng hưởng điện.
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C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được độ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả cộng hưởng điện?

HS: tổng kết dấu hiệu nhận ra có CHĐ.

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	-Dấu hiệu CHĐ:

i,u cùng pha, ZL =ZC  và Zmin =R, Imax =U/R

 Pmax, hoặc 
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D. Vận dụng – Mở rộng
Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiêm cứu mạch RLC mà cuộn cảm L có điện trở r.

c)Sản phẩm hoạt động: Viết lại các công thức Z, tanφ, U,

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu

HS tương tác và giải quyết

Giao nhiệm vụ cho HS: viết CT: cosφ  và P mạch RLC cuộn dây có r
	ZL =ZC = 50 Ω( cộng hưởng điện:φ = 0

P =U2/R = 1000/3 W, cosφ = 1


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 14-tiết 27
                                                                   Ngày soạn:

     
CÔNG SUÁT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

HỆ SỐ CÔNG SUẤT

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức 

-Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.

-Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

2. Kĩ năng

Vận dụng biểu thức công suất tính công suất trong các loại mạch RLC và của dòng điện
3. Thái độ

- Hứng thú trong học tập, tạo đam mê nghiên cứu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực đặt ra vấn đề trong chủ đề và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm.

· Năng lực thực hành thí nghiệm.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên

- Thí nghiệm về đoạn mạch RLC nối tiếp-kiến thức tổng hợp mạch RLC

2. Học sinh

· SGK, vở ghi bài, giấy nháp và các dụng cụ bút,..

· Mỗi nhóm hoặc nhiều nhóm có 01 bộ thí nghiệm ( tùy theo điều kiện của nhà trường

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, hợp tác nhóm, phát vấn.

IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

· Mô tả chuỗi hoạt động và thời gian  dự kiến 

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề về đoạn mạch có dòng 1 chiều đi qua. Với dòng xoay chiều chỉ chứa 1 phần tử và mạch RLC mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ sẽ ntn.
	3’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Biểu thức công suất và điện năng
	7’

	
	HĐ 3
	Tìm hiểu hệ số công suất các loại mạch điện và tầm quan trọng của nó trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng.
	15’

	
	HĐ 4
	Tìm hiểu hệ số công công suất mạch RLC nối tiếp.
	10’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thóng các kiến thức về hệ số  và biểu thức công suất các mạch điện, làm bài tập  về mạch RLC hoặc mạch thiếu linh kiện,...
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán.

-Nâng cao hiểu sử dụng điện năng trình bày sản phẩm nghiên cứu ở thực tế.


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động:
 HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: Đưa HS vào các vấn đề cần giải  quyết

b,Tổ chức hoạt động: HS thảo luận theo nhóm 2 HS trong  và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình . Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt  rồi ghi vào vở

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c,Sản phẩm hoạt động: hoàn thnah mục tiêu đề ra.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV đăt ra mạch điện:

Xét dòng một chiều qua = TN, sau đó cho dòng xc qua

HS nhận xét độ sáng bóng đèn.=> đưa vào tình huống
	


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Biểu thức công suất và điện năng
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán mạch RL

b, Tổ chức hoạt động:HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV Sau đó được thảo luận nhóm  trình bày kết quả thảo luận  Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm. Hỗ trợ của Gv.

c) Sản phẩm hoạt động:  viết được biểu thức P và A
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu  mạch điện 

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi C1

Gv có thể giợ ý
	I.Công suất dòng xc:

1.Biểu thức:P = U.I.cosφ.

-Điện năng tiêu thụ của mạch điện trong thời gian t : A = P.t




Hoạt động 3: Tìm hiểu hệ số công suất các loại mạch điện và tầm quan trọng của nó trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng.
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được biểu thức Hệ số công suất các mạch điện khác nhau

b. Tổ chức hoạt động:-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: viết được biểu thức cosφ

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV :Dựa vào các đoạn mạch trong bảng 15.1 viết công thức tổng trở của từng mạch?

-Trong bảng 15.1 thì cosφ = 0 với mạch R, bằng 1 với mạch C? và  mạch RC thì 
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 hai mạch còn lại cosφ = ?

-Viết biểu thức tỏng trở mạch RLC nối tiếp? 

-Viết công thức cosφ =? Của mạch RLC nối tiếp
?Mời HS khác nhận xét.

Công suất từ nhà máy truyền đi có bị hao tổn không? Nếu có hao tổn ở dạng nào?

-Viết công thức tính công suất hao phi trên dây dẫn khi có dong điện qua có cường độ I ?

-Từ biểu thức nhận xét: P, U , r không đổi thì để giảm hao phí làm thế nào?


	II.Hệ số công suất

1.Biểu thức:   0 ≤ cosφ ≤ 1

TQ: 
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Z là tổng trở của mạch

2.Tầm quan trọng cosφ trong cung cấp và sử dụng điện năng.

Công suất tiêu thụ: P = Uicosφ

Hao phí trên dây dẫn truyền đi

Php 
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Giảm hao phí táng cosφ



Hoạt động 4: Hệ số công suất mạch RLC nối tiếp.
a/Mục tiêu hoạt động: Hiểu được cách tính công suất và hệ số công suất mạch RLC nối tiếp.

b/Tổ chức hoạt động: GV cho HS thảo luận và trình bày kết quả, cả lớp góp ý và hoàn thiện 

c. Sản phẩm hoạt động: Nêu được công suất tiêu thụ RLC = CS tỏa nhiệt

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:Dùng gian đồ bài 14.


	3. Hệ số cosφ mạch RLC:

-
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C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được độ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS tổng kết bài học

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	Trả lời các câu hỏi sgk 1, 2,3


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiêm cứu mạch RLC mà cuộn cảm L có điện trở r.

c)Sản phẩm hoạt động: Viết lại các công thức Z, tanφ, U,

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu 6/85

HS tương tác và giải quyết


	


V. RÚT KINH NGHIỆM


Tuần 14-tiết 28
                                                                        Ngày soạn:


 BÀI TẬP

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức

- Củng cố các kiến thức về công suất và hệ số công suất. Công thức tính tổng trở mạch RLC nối tiếp. Điều kiện, hệ quả cộng hưởng điện

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức giải bài tập. Rèn luyện kỹ năng giải bài tập

- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ

- Hứng thú , đam mê học tập nghiên cứu trong học tập.Hợp tác học và đoàn kết học tập

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh
· Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình huống sáng tạo và năng lực thuyết trình.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:- hệ thống bài tập SGK và câu hỏi trắc nghiệm

2. Học sinh:  tự ôn lại kiên thức các mạch điện xoay chiều và công suất hệ số CS.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp (1’)

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

 BÀI TẬP

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Đưa ra các công thức HS ghép nội dung đúng

Vận vào bài học
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Bài tâp trắc nghiệm 2, 3, 4, 5,/ 85 sgk
	12’

	
	HĐ 3
	Bài tập 6/85 sgk 
	5’

	Luyện tập
	HĐ 4
	Hệ thống kiến thức  các công thức về mạch RLC hoặc mạch thiếu linh kiện 
	5’

	Vận dụng
	HĐ 5


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán .


	7’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: cho HS ghép cột kiến thức đúng theo các công thức đã họctự học

b,Tổ chức hoạt động: gọi HS lên bảng làm. Các HS khác tự làm và nhận xét.

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c,Sản phẩm hoạt động: hoàn thành mục tiêu HĐ.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện 

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi
	Viết được CT ĐL ôm, Z và tan φ cho các mạch điện


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu bài 2,3 4,5/85 sgk ( Trắc nghiệm)
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán mạch RLC

b, Tổ chức hoạt động: GV chia 4 nhóm và nghiên cứu các BT TN GV giao.

Bài 2,3 cho HS trả lời tại chỗ, các HS khác góp ý, Bài 4 và 5 Gv cho đại diện của 2 trong 4 nhóm lên trình bày. Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 
c) Sản phẩm hoạt động: Tính được Z viết được biểu thức i.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV cho HS trao đổi chon Kết quả và giải thích lí do

HS: giải thích:
Câu 2: Kiểm tra bài cũ?

Câu 3: HS nhớ kiến thức CHĐ trả lời 

GV: Lấy điểm miệng Nếu đúng.

GV mời đại diện một nhóm trình bày

HS: đại diện nhóm tự trình bày

HS: các HS thảo luận KQ

Tương tự cho câu 5: 

HS: lên trình bày
	Bài 2 trang 85:

 -
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Câu 3: ZL  = ZC : CHĐ
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Câu 5:
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Hoạt động 3: Giải bài 6/85 sgk
a. Mục tiêu hoạt động: công thức tổng trở, công suất tiêu thụ và hiểu công suất tiêu thụ bằng công suất tỏa nhiệt.

b. Tổ chức hoạt động:Cho HĐ nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Tính được công suất và hệ số công suất.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết: trình tự cho HS

-Tính ZL, ZC => Z.

-dạng của i, tìm Io và φi
-HS làm việc

Gv: mời đại diện một nhóm trình bày

Các HS khác theo dõi và trao đổi thảo luận để đi đến kq.

?Mời HS khác nhận xét.
	Bài 6/85


-R =30Ω ZL = ZC = 10 Ω

-
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C. Luyện tập- Hoạt động 4

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được độ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả cộng hưởng điện?

HS: tổng kết dấu hiệu nhận ra có CHĐ.

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	-Dấu hiệu CHĐ:

-i,u cùng pha, ZL =ZC  và Zmin =R, Imax =U/R

 Pmax, hoặc 
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-Áp dụng và xác định đúng đại lượng trong công thức 


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiêm cứu mạch RLC mà cuộn cảm L có điện trở r.

c)Sản phẩm hoạt động: Viết lại các công thức Z, tanφ, U,

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu

HS tương tác và giải quyết

Giao nhiệm vụ cho HS: viết CT: cosφ  và P mạch RLC cuộn dây có r và các bài tập sách BT VL 12 
	Làm các bài tập sách bài tập vật lí 12 cơ bản


V. RÚT KINH NGHIỆ
Tuần 15-tiết 29
                                                                          Ngày soạn: 

 BÀI TẬP

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức: HS ôn lại các kiến thức cơ bản

+ Mối liên hệ u, i trong các dạng mạch, Định luật Ôhm trong các mạch điện xoay chiều, Công thức tính tổng trở mạch RLC nối tiếp. Điều kiện, hệ quả cộng hưởng điện

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức giải bài tập- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập

- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ: Hứng thú trong học tập, đam mê học tập nghiên cứu. Hợp tác học tập và cẩn thận trong học tập.

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

-Năng  lực tự học  và tự nghiên cứu tài liệu Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo và 

-Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình huống sáng tạo trong giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm trong sách bài tập lí 12

2. Học sinh:  tự ôn lại kiên thức các mạch điện xoay chiều.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp (1’)

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

 BÀI TẬP

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tổ chức cho HS lên bảng tự trình bày các công thức có bản theo phiếu học tâp. Nhận xét 
	10’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Bài tâp 14.3/23  sách bài tập
	10’

	
	HĐ 3
	Bài tập tập TN/25 sách bài tập 
	15’

	Luyện tập
	HĐ 4
	Hệ thống kiến thức  về mạch RLC hoặc mạch thiếu linh kiện,...
	5’

	Vận dụng
	HĐ 5


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán .


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: cho HS trình bày được kiến thức cơ bản đã học một cách tóm tắt.

b,Tổ chức hoạt động: 

HS thảo luận theo nhóm 2 HS trong bàn học và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt  rồi ghi vào vở

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c. Sản phẩm hoạt động: hoàn thnah mục tiêu đề ra.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện 

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi


	Viết được CT ĐL ôm, Z và tan φ cho các mạch điện


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu bài 14.3/23 sách bài tập
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán mạch RL

b, Tổ chức hoạt động 

HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi  những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm.

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm hoạt động: Tính được Z viết được biểu thức i
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Đề:  R =30Ω. Khi C1 =1/1000πF;C2 =1/7000πF thì I1 = I2
u=240
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GV: giao nhiệm vụ cho HS và HS tiêp nhận làm việc theo nhóm từng bàn học.

GV: quan sát hỗ trợ cần thiết


	Bài 14.3/23
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b. Viết biểu thứci
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Hoạt động 3:Giải bài 9/80 sgk
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được ĐL ôm và công thức tổng trở từ đó viết biểu thức i

b. Tổ chức hoạt động:

-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: viết được biểu thức i

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Đê: Cuộn dây có L,r.  
[image: image59.wmf]652os
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, Đ áp HD: UR =13V,Ucd =13V, UC =65V. Công suât tiêu thụ mạch P =25 W
1.Điện trở hoạt động của cuộn cảm là

A.5Ω.         B.10Ω.       C.1Ω.     D.12Ω.             

2.Cảm kháng của cuộn cảm là

A.5Ω.         B.10Ω.       C.1Ω.     D.12Ω.   

3.CĐ hiệu dung qua mạch là

A.4A.         B.2A.       C.3A.     D.1A

4.Hệ số công suất của mạch bằng

A.5/13.      B.12/13.     C.10/13Ω.   D.6/13Ω.   

  Gv cho HS tự giải lên trình bày

Các HS khác thỏa luận nhận xét. 


	Bài 8/80 
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C. Luyện tập- Hoạt động 4

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản và giải bài tập cực trị nếu còn thời gian.

b) Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được độ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.

HS hiểu được bài toán cuộn cảm có điện trở hoạt động và các công thức viết lại khi có r

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả bài toán mạch RLC có r

HS: Tông kết các CT: Z, U, tanφ, cosφ,..

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiêm cứu mạch RLC mà cuộn cảm L có điện trở r.

c)Sản phẩm hoạt động: Viết lại các công thức Z, tanφ, U,

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu

HS tương tác và giải quyết

Giao nhiệm vụ cho HS: viết CT: cosφ  và P mạch RLC cuộn dây có r
	


V. RÚT KINH NGHIỆM


Tuần 15-tiết 30
                                                                                       Ngày soạn:


TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG- MÀY BIẾN ÁP

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức 

-Viết được công thức tính điện năng hao phí trong truyền tải điện, đưa ra các giải pháp giảm hao phí.

-phát biểu được khái niệm MBA, Hiểu được cấu tao và nguyên tác làm việc MBA.

-Viết được công thức liên hệ

2. Kĩ năng: Vận dụng làm được các bài tập cơ bản như sgk
3. Thái độ:- Hứng thú trong học tập, tạo đam mê nghiên cứu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực đặt ra vấn đề trong chủ đề và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm.

· Năng lực thực hành thí nghiệm.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Máy biến áp thật và tranh về MBA

2. Học sinh: Ôn lại suất điện động cảm ứng và vật liều từ

III. PHƯƠNG PHÁP:  Đặt vấn đề và hoạt nhóm và tự nghiên cứu vấn đề, giải quyết vấn đề.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

· Mô tả chuỗi hoạt động và thời gian  dự kiến 

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	
	3’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Tìm hiểu:Bài toán truyền tải điện năng đi xa.
	8’

	
	HĐ 3
	Tìm hiểu: cấu tạo và nguyên lí làm việc MBA.
	15’

	
	HĐ 4
	Tìm hiểu ứng dụng MAB
	6’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến , làm bài tập  về MBA
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán SGK

-Nâng cao hiểu sử dụng điện năng trình bày sản phẩm nghiên cứu ở thực tế.


	7’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động:
HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: Tổ chức khởi động qua các ví dj thực tế

b,Tổ chức hoạt động: GV Cho HS lấy ví dụ các máy phát, tai đia phương Trà Bồng có máy phát không?Hoạt động như thế nào? Dựa vao nguyên li và hiện tượng vật lý nào?

HS đưa ra ý kiến và dự đoan sau đó đưa  vấn đề này vào bài học.c,Sản phẩm hoạt động: HS đưa ra được các dự đoán về truyền tải điện và cấu tạo MBA

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV đăt ra vấn đề về bài học HS lắng nghe và đưa ra kết quả dự đoán của mình và tiếp tục nghiên cứu trong bài
	


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Bài toán truyền tải điện
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán mạch RL

b, Tổ chức hoạt động:HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV và giải quyết những câu hỏi dặt ra của GV. Cho HS trình bày kết quả của mình tìm ra.

c) Sản phẩm hoạt động:  viết được biểu thức P hao phi  trong truyền điện năng.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu  mạch điện 

HS: thảo luận đưa ra kết quả và trả lời câu hỏi C1

Gv có thể giợ ý: dựa vào công thức tìm được đánh giá sự hao phí điện năng và đưa ra giải pháp giảm.

GV: phân tích thêm: [image: image62.wmf]l
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GV: Làm thế nào để tăng U ?

HS : có thể đọc sách trả lời dùng thiết bị MBA.

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HĐ 3 
	I.Bài toán truyền tải điện năng đi xa.

Nhà nmays phát ra: 

Pphát = Uphát.I
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( Muốn giảm Php ta phải giảm R (không thực tế) hoặc tăng Uphát (hiệu quả).

KL: sgk




Hoạt động 3: Tìm hiểu máy biến áp
a. Mục tiêu hoạt động:Hiểu được MBA: k/niệm, cấu tao và hoạt động.

b. Tổ chức hoạt động:-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thanh mục tiêu của HD3

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Y/c HS đọc Sgk để tìm hiểu cấu tạo của máy biến áp.

- Bộ phận chính là một khung sắt non có pha silic gọi là lõi biến áp, cùng với hai cuộn dây có điện trở nhỏ và độ tự cảm quấn trên hai cạnh đối diện của khung.

- Cuộn D1 có N1 vòng được nối với nguồn phát điện ( cuộn sơ cấp.

- Cuộn D2 có N2 vòng được nối ra cơ sở tiêu thụ điện năng ( cuộn thứ cấp.

- Nguồn phát tạo ra điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp ( có hiện tượng gì ở trong mạch?

- Do cấu tạo hầu như mọi đường sức từ do dòng sơ cấp gây ra đều đi qua cuộn thứ cấp, nói cách khác từ thông qua mỗi vòng dây của hai cuộn là như nhau.

( Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp sẽ có biểu thức như thế nào?

- Từ thông qua cuộn thứ cấp biến thiên tuần hoàn ( có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn thứ cấp?

- ở hai đầu cuộn thứ cấp có 1 điện áp biến thiên tuần hoàn với tần số góc ( ( mạch thứ cấp kín ( I biến thiên tuần hoàn với tần số f.

( Tóm lại, nguyên tắc hoạt động của máy biến áp là gì?
	II. Máy biến áp:- Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều).

1. Cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp 

* Cấu tạo: (Sgk)

* Nguyên tắc hoạt động- Đặt điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp. Nó gây ra sự biến thiên từ thông trong hai cuộn.

- Gọi từ thông này là:(0 = (mcos(t

- Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp:

(1 = N1(mcos(t,(2 = N2(mcos(t

- Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động cảm ứng e2:[image: image64.wmf]22
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- Vậy, nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp 
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- Nếu [image: image66.wmf]2
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- Khi một máy biến áp ở chế độ không tải, thì [image: image68.wmf]212
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- Kết luận: (Sgk)


Hoạt động 4: Nghiên cứu ứng dụng MBA
a. Mục tiêu hoạt động: Hiểu MBA sử dụn ở đâu, mục đích để làm gì.

b. Tổ chức hoạt động: GV cho HS thảo luận và trình bày kết quả, cả lớp góp ý và hoàn thiện 

c. Sản phẩm hoạt động: Nêu được ứng dụng
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.
	III. Ứng dụng máy biến áp


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được độ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS tổng kết bài học

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	Trả lời các câu hỏi sgk  2,3


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập MBA sgk

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiên cứu làm bài tâp 4 sgk.

c)Sản phẩm hoạt động: hiểu làm được bài tập

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu 6/85

HS tương tác và giải quyết


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 16-tiết 31
                                                                          Ngày soạn:


Bài 17: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: Mô tả được cấu tạo và giải thích nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha. -Định nghĩa và viết được biểu thức dòng điện ba pha.

Mô tả được cấu tạo và giải thích nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha. 

-Nêu được khái niệm và ưu điểm dòng ba pha

2. Kĩ năng: vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng vật lý và giải bài toán cơ bản

3. Thái độ:- say mê học tập, thể hiện tác nghiêm túc trong nghiên cứu môn học

- Hợp tác học tập và tự học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực đặt ra vấn đề trong chủ đề và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm. Năng lực thực hành thí nghiệm.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Máy phát đơn giản và các mô hình máy phát điện, sơ đồ chỉnh lưu

2. Học sinh: Ôn lại máy phát điện lớp 9.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

· Mô tả chuỗi hoạt động và thời gian  dự kiến 

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến 

	K/ động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề: 
	3’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Tìm hiểu máy phát điện xoay chiều một pha
	10’

	
	HĐ 3
	Tìm hiểu máy phát điện xoay chiều ba pha
	15’

	Luyện tập
	HĐ 4
	Hệ thống các kiến , làm bài tập  về cơ bản
	8’

	Vận dụng
	HĐ 5
	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán SGK

Và nâng cao.
	9’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động:
HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: Đưa HS vào các vấn đề cần giải  quyết

b,Tổ chức hoạt động: Bằng cách giới thiệu về truyền tải điện từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thu. Qua hệ thống các câu hỏi và cho HS dự đoán. Không trả lời sai hay đúng mà đưa đó là vân đề cần nghiên cứu bài học

c,Sản phẩm hoạt động: HS dự đoán và đưa ra vấn đề cần giải quyết trong bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV đăt ra vấn đề về bài học HS lắng nghe và đưa ra kết quả dự đoán của mình và tiếp tục nghiên cứu trong bài
	


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu máy phát một pha.
a, Mục tiêu hoạt động:  Hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.

b, Tổ chức hoạt động: HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV và giải quyết những câu hỏi dặt ra của GV. Cho HS trình bày kết quả của mình tìm ra.

c) Sản phẩm hoạt động:  Trình bày được cấu tạo và hoạt đông máy phát điện xoay chiều một pha.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:Trở lại kiến thức máy biến áp giới thiêu các bộ phận.

Cho HS qua sát hình mô phỏng may phát 1 pha.

Đặt vấn đề:

Cấu tạo máy phần?Mô tả cấu tạo mỗi phần? 

HS: trả lời câu hỏi C1

Gv có thể giợ ý: để HS mô ta Hoạt động .

HS khác theo dõi và nhận xét kết quả của người trình bày.

HS : có thể đọc sách trả lời dùng thiết bị MBA.

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HĐ 3 
	I. Máy phát điện xoay chiều một pha

Cấu tạo:

- Phần cảm (roto) 

- Phần ứng (stato) 

+ Từ thông qua mỗi cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số:[image: image69.wmf]fnp
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trong đó: n (vòng/s)

p: số cặp cực.


Hoạt động 3: Nghiên cứu máy phát xoay chiều ba pha.
a. Mục tiêu hoạt động:HS trình bày được cấu tạo và hiểu nguyên tắc hoạt động.

b. Tổ chức hoạt động:-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn nghiên cứu tài liệu để giải quyết vấn đề GV giao. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thanh mục tiêu của HD3

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Y/c HS đọc Sgk sau đó cho quan sát video( nếu có) hoặc mô hình.

Cho HS thảo luận 

GV: Yêu cầu:

Nêu cấu tạo?

Trình bày hoạt động ?

HS: khác theo dõi quan sat và nhận xét

GV chốt kết quả.

GV cho HS nghiên cứu tài liệu và trả lời các vần đề GV đưa ra

Thế nào dòng điện ba pha ?

Nếu tải dối xứng thì ba dòng điện này có biên độ ntn?
	II. Máy phát điện xoay chiều 3 pha

1.Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

- Hệ ba pha gồm máy phát ba pha, đường dây tải điện 3 pha, động cơ ba pha.

- Là máy tạo ra 3 suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần sồ, cùng biên độ và lệch pha nhau 1200 từng đôi một.
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- Cấu tạo và hoạt động: (Sgk)

- Kí hiệu:

2. Dòng ba pha
- Dòng ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 1200 từng đôi một.

3. Những ưu việt của hệ ba pha
- Tiết kiệm dây dẫn.

- Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp.


C. Luyện tập- Hoạt động 4
a)Mục tiêu hoạt động: Tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản.

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài.

c) Sản phẩm hoạt động: HS trình bày kiến thức cơ bản bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS tổng kết bài học

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	Trả lời các câu hỏi sgk  2,3


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập 3 sgk

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiên cứu làm bài tâp 3 sgk.

c)Sản phẩm hoạt động: hiểu và làm được bài tập

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu 3/94.

HS tương tác và giải quyết


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 16-tiết 32
                                                       Ngày soạn: 

Bài 17: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA.
I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: Mô tả được cấu tạo và giải thích nguyên tắc hoạt động động cơ không đồng bộ. Hiểu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động động cơ không đồng bộ ba pha. 

Mô tả được cấu tạo và giải thích nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha. 

2. Kĩ năng: vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng vật lý và giải bài toán cơ bản

3. Thái độ:- say mê học tập, thể hiện tác phong nghiêm túc trong nghiên cứu môn học

- xây dựng ý thức hợp tác học tập và tự học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm

· Năng lực tổng hợp kiến thức và phân tích.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha, phần mềm mô phỏng hoạt động cơ.

2. Học sinh: Ôn lại kiến thức động cơ điện lớp 9.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

· Mô tả chuỗi hoạt động và thời gian  dự kiến 

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2:Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động động cơ không đồng bộ
	20’

	Luyện tập
	HĐ 3
	Hệ thống các kiến cơ bản
	7’

	Vận dụng
	HĐ 4
	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán SGK

Và nâng cao.
	8’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động:
 HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: Đưa HS vào các vấn đề cần giải  quyết

b,Tổ chức hoạt động: Cho HS quan sát Qua hệ thống các vidéo và cho HS dự đoán. Không trả lời sai hay đúng mà đưa đó là vân đề cần nghiên cứu bài học

c,Sản phẩm hoạt động: HS dự đoán và đưa ra vấn đề cần giải quyết trong bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV đăt ra vấn qua chiếu đoạn video mô phỏng động cơ.
	


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu nguyên tắc hoạt động động cơ không đồng bộ.

a, Mục tiêu hoạt động:  Hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.

b, Tổ chức hoạt động: HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV và giải quyết những câu hỏi dặt ra của GV. Cho HS trình bày kết quả của mình tìm ra.

c) Sản phẩm hoạt động:  Trình bày được cấu tạo và hoạt đông động cơ không đồng bộ.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Động cơ điện là thiết bị dùng để biến đổi từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào?

- Cho HS nghiên cứu SGK và mô hình để tìm hiểu nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều.

- Khi nam châm quay đều, từ trường giữa hai cực của nam châm có đặc điểm gì?

- Cho học sinh xem mô hình, dung bảng phụ

- Đặt trong từ trường đó một khung dây dẫn cứng có thể quay quanh trục ( (  hiện tượng gì xuất hiện ở khung dây dẫn?

- Theo định luật Len khung phải quay thế nào?

- Tốc độ góc của khung dây dẫn như thế nào với tốc độ góc của từ trường?

- Khi nào khung sẽ quay đều?

- Kết luận?
	I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

- Véctơ cảm ứng từ 
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quay đều  xung quanh trục 
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- Lúc đầu cho 
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khung xuất hiện dòng điện cảm ứng i  nằm trong từ trường  tác dụng lên khung ngẫu lực điện làm khung quay

- Theo định luật Len-xơ chiều i phải có tác dụng khung quay theo chiều từ trường để chống lại sự biến thiên của 
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- Khung quay nhanh dần lên thì tốc độ biến thiên của 
[image: image83.wmf]F

giảm đi 
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i và M ngẫu lực từ giảm  Khi M ngẫu lực từ = M ngẫu lực cản thì khung quay đều .
(Tốc độ góc của khung < tốc độ góc của từ trường quay ( không đồng bộ )

- Động cơ hoạt động theo nguyên tắc trên gọi là “động cơ không đồng bộ”




C. Luyện tập- Hoạt động 4

a) Mục tiêu hoạt động: Tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản.

b) Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài.

c) Sản phẩm hoạt động: HS trình bày kiến thức cơ bản bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS tổng kết bài học

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	Trả lời các câu hỏi sgk  1


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 4

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập 3 sgk

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiên cứu làm bài tâp 3 sgk.

c)Sản phẩm hoạt động: hiểu và làm được bài tập

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu 3/94.

HS tương tác và giải quyết


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 17–tiết 33





      Soạn ngày: 

 BÀI TẬP

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức: HS ôn lại các kiến thức cơ bản

+ Mối liên hệ u, i trong các dạng mạch, Định luật Ôhm trong các mạch điện xoay chiều, Công thức tính tổng trở mạch RLC nối tiếp. Điều kiện, hệ quả cộng hưởng điện

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức giải bài tập- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập

- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ: Hứng thú trong học tập, đam mê học tập nghiên cứu. Hợp tác học tập và cẩn thận trong học tập.

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

-Năng  lực tự học  và tự nghiên cứu tài liệu Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo và 

-Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình huống sáng tạo trong giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm trong sách bài tập lí 12

2. Học sinh:  tự ôn lại kiến thức các mạch điện xoay chiều.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp (1)

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

 BÀI TẬP

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tổ chức cho HS lắp ghép kiến thức theo kỷ thuật dạy học mảnh ghép. 
	10’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Bài tập 4,6/91  sách giáo khoa
	10’

	
	HĐ 3
	Bài tập máy phát điện trong sách sách bài tập 
	15’

	Luyện tập
	HĐ 4
	Hệ thống kiến thức  về các máy điện
	5’

	Vận dụng
	HĐ 5


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán .


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: cho HS trình bày được kiến thức cơ bản đã học một cách tóm tắt.

b,Tổ chức hoạt động: 

HS thảo luận theo nhóm 2 HS trong bàn học và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt  rồi ghi vào vở

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c,Sản phẩm hoạt động: hoàn thnah mục tiêu đề ra.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện 

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi


	Viết được CT ĐL ôm, Z và tan φ cho các mạch điện


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu bài 4,6 SGK
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán mạch RL

b, Tổ chức hoạt động 

HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi  những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm.

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm hoạt động: Tính được Z viết được biểu thức i
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Để tăng áp số vòng trên cuộn thứ cấp phải thế nào?

- Liên hệ điện áp và số vòng?

- Tính U2
- Số vòng cuộn nào lớn hơn?

- Thế nào là máy biến áp lý tưởng? Tính công suất?

- Tính cường độ cuộn sơ cấp

- Tính I trên dây?

- Độ sụt áp?

- Tìm điện áp hiệu dụng cuối đường dây?

- Tính công suất hao phí?

 Tính I2
- Tính Ur

- Tính U
	Bài 14.3/23
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Bài 6 trang 91

a. Máy biến áp lý tưởng
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b. Độ sụt thế trên đường dây chính la Utải
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c. Điện áp hiệu dụng cuối đường dây
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d. Công suất hao phí
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e. U2 = 220V

* Cường độ hiệu dụng trên dây
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*  Độ sụt thế trên đường dây chính la Utải
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* Điện áp hiệu dụng cuối đường dây


[image: image92.wmf]==-

=

2r

U=U-U22036,36

183,64

rI

V



[image: image93.wmf]==

2

661,15

hp

PrIW




Hoạt động 3:

a. Mục tiêu hoạt động:Viết được ĐL ôm và công thức tổng trở từ đó viết biểu thức i

b. Tổ chức hoạt động:

-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: viết được biểu thức i

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Đê: Cuộn dây có L,r.  
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C. Luyện tập- Hoạt động 4

a) Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản và giải bài tập cực trị nếu còn thời gian.

b) Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được độ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.

HS hiểu được bài toán cuộn cảm có điện trở hoạt động và các công thức viết lại khi có r

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả bài toán mạch RLC có r

HS: Tông kết các CT: Z, U, tanφ, cosφ,..

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: Cho HS nghiêm cứu mạch RLC mà cuộn cảm L có điện trở r.

c)Sản phẩm hoạt động: Viết lại các công thức Z, tanφ, U,

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu

HS tương tác và giải quyết

Giao nhiệm vụ cho HS: viết CT: cosφ  và P mạch RLC cuộn dây có r
	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 17,18-tiết 34-35                                                               

BÀI 19. KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN 
XOAY CHIỀU CÓ R L C MẮC NỐI TIẾP

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức: HS ôn lại các kiến thức cơ bản, hiểu được đặc điểm các loại linh kiện

-Tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức lắp ráp được Th- Rèn luyện kỹ năng thực hành

- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập và xử lý số liệu

3. Thái độ: Hứng thú trong học tập, đam mê học tập nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Hợp tác học tập và cẩn thận trong học tập.

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

-Năng  lực tự học  và tự nghiên cứu tài liệu Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo và 

-Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình thực hành 

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: 

- Nhắc HS tìm hiểu nội dung bài thực hành, ôn lại các kiến thức liên quan về dòng điện xoay chiều, đặc biệt và phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Trả lời câu hỏi trong phần “Tóm tắt lí thuyết” để định hướng việc thực hành.

- Chuẩn bị đủ và kiểm tra cận thận các dụng cụ cần cho từng nhóm thực hành.

- Tiến hành lắp thử mạch, đo, vẽ giản đồ theo nội dung bài thực hành trong Sgk để phát hiện các điểm cần điều chỉnh và rút ra các kinh nghiệm cần lưu ý.

- Lập danh sách các nhóm thực hành gồm 3 - 4 HS.

2. Học sinh: 

Trước ngày làm thực hành cần:

- Đọc bài thực hành để định rõ mục đích và quy trình thực hành.

- Trả lời câu hỏi phần Tóm tắt lí thuyết để định hướng việc thực hành.

- Trả lời câu hỏi ở cuối bài để biết cách dùng đồng hồ đa năng hiện số và luyện cách vẽ giản đồ Fre-nen.

- Chuẩn bị 1 compa, 1 thước 200mm và 1 thước đo góc và lập sẵn ba bảng để ghi kết quả theo mẫu ở phần báo cáo thực hành trong Sgk.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp (1)

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tổ chức cho theo dõi lăng nghe và nghi nhận những vấn đề cơ bản khi tiến hành thí nghiệm

HS tiếp nhận nhiệm vụ
	15’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Tiến hành nghiên cứu lý thuyết và lắp ráp.
	20’

	
	HĐ 3
	Thực hiện các bước tiến hành đo số liệu
	20’

	
	HĐ 4
	Thu thập số liệu và xử lý
	

	Luyện tập
	HĐ 5
	Vẽ giản đồ vec tơ tình và báo cáo.
	20’

	Vận dụng
	HĐ 5


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán .


	15’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động: HĐ 1

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số

+ Phát biểu và viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ dòng điện hiệu dụng I, hệ số công suất cos( trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp
	- Báo học sinh vắng

- HS: trình bày được các công thức liên quan.


B.Hình thành kiến thức. HĐ2

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Mục đích thí nghiệm

- Yêu cầu học sinh nhác lại các công thức điện xoay chiều

- Giới thiệu dụng cụ, nguyên tắc hoạt động.

- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, tiến hành cho hoạt động thử

- Hướng dẫn lắp ghép thiết bị
	- Phát biểu

- Nhắc lại công thức 

- Theo dõi, ghi nhận

- Thử nguyên lý hoạt động của dụng cụ

- Lắp ghép theo hướng dẫn


Hoạt động 3. Tập lắp mạch, tìm hiểu cách dùng nguồn, đồng hồ đo.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Hướng dẫn kiểm tra các linh kiện, cách dùng đồng hồ đo R, U xoay chiều

- Hướng dẫn lắp mạch 19.1


- Giáo viên kiểm tra xong cho học sinh cắm nguồn

- Kiểm tra giai đo các đồng hồ học sinh đã chỉnh (20VAC) để đo các giá trị U
	- Theo dõi, thực hiện các yêu cầu cảu giáo viên

- Lắp mạch theo sơ đồ

- Cắm nguồn 

- Đo các giá trị U sau khi giáo viên kiểm tra đồng hồ đo




Hoạt động 4. Đo điện áp các cặp điểm 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Cho học sinh cắm nguồn 12VAC đo các giá trị U trong bài 

- Đo chính xác R bằng Ôm kế

- Ghi các kết quả vào bảng 19.1
	- Đo các giá trị U, ghi vào bảng số liệu

- Chỉnh đồng hồ đo R



	UMQ 

 U(V)

UMN (V)

UNP(V)

UMP (V)

UPQ (V)

.......... 
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Hoạt động 5. Vẽ giản đồ Frenen, tính r, L, C. Viết báo cáo

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Hướng dẫn học sinh vẽ giản đồ Frenen theo số liệu bảng 19.1

- Xác định các bằng cách đo đoạn MN, MP, PH, NH, MQ, PQ

- Tính L, C, r, Z, cos
[image: image102.wmf]j


- Viết báo cáo thực hành theo mẫu trang 100 SGK
	- Tất cả học sinh vẽ mẫu trên giấy giản đồ Frenen

- Dùng thước mm đo các đoạn MN, MP, PH, NH, MQ, PQ

- Từ kết quả đo được xác định L, C, r, Z, cos
[image: image103.wmf]j


- Viết báo cáo theo mẫu


C. Tổng kết Nhận xét ,rút kinh nghiệm, đánh giá nội dung, tổ chức giờ thực hành

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Từ  kết quả  thực nghiệm viết báo cáo theo mẫu SGK

- Quy định hạn nộp bài báo cáo

- Học sinh sắp xép dụng cụ

+ Ôn tập kiểm tra, thi học kỳ I


	- Học sinh trình bày báo cáo

- Hoàn tất các yêu cầu của giáo viên


D. Vận dung mở rộng.

V. RÚT KINH NGHIỆM. BỔ SUNG

Tiết 36 tuần 18

KIỂM TRA HỌC KÌ I

I.MỤC TIÊU:

-Kiểm tra kết quả giảng dạy và học tập phần dao động cơ, sóng cơ và sóng âm, dòng điện xoay chiều.

-Đánh giá được kết quả học tập của học sinh trong 1 học kì

II. NỘI DUNG:

1.Trắc nghiệm: 32 câu nội dụng cơ bản sách giáo khoa và bám sát chuẩn kiên thức kĩ năng.

2.Tự luận

-bài toán cơ học

-Bài toán điện mạch RLC nối tiếp.

Tuần 20-tiết 37
                                                                 Ngày soạn:
 

Chương 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

§20. MACH DAO ĐỘNG

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: 

- Nêu được các  định nghĩa về mạch dao động, dao động điện từ.

 Nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch LC.

- Viết được công thức điện tính, dòng điện, chu kì dao động riêng của mạch dao động LC.

2. Kĩ năng: 

- Vận dụng được công thức chu kì tần số của mạch

3.Thái độ: 

    -Học tập nghiêm túc, Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

     - Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: vài linh kiện điện tử có mạch LC

2. Học sinh:  Ôn lại kiến thức về tụ điện và cuộn cảm thuần L

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

MACH DAO ĐỘNG

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề về đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa RLC mắc nối tiếp các em đã học

Đặt ra vài tình huống các e tranh luận vào vấn đề.
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Tìm hiểu mạch dao động
	7’

	
	HĐ 3
	Tìm hiểu sự biên thiên của q và của i.và dao động điện từ tự do 
	15’

	
	HĐ 4
	Tìm hiểu năng lượng điện từ.
	5’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến thức làm bài tập  về mạch LC 
	8’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán.


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. KHỞI ĐỘNG

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a.Mục tiêu hoạt động: Thông qua các lệnh GV các em nhận và xử lý theo sự hiểu biết đã học và có những kiến thức sẽ chưa được thỏa mãn cần nghiên cứu và vào bài

b.Tổ chức hoạt động: 

Tự bản thân nghiên cứu và nhớ lại trả lới các câu lệnh của GV

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này. Quá trình GV quan sát hổ trợ HS nếu cần.

c. Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần được biết để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GVTừ mạch XC RLC nối tiếp.

Nếu bỏ qua R và nối kín mạch, như vây trở thanh mạch điện nối tiếp hay không?

Có hoạt động được không?

Mạch chỉ con LC có được dùng hay không? Dùng vào đâu? Ntn?

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi


	Viết được CT ĐL ôm cho các mạch điện


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu mạch dao động là gì.
a, Mục tiêu hoạt động:  trình bày được khái niệm mạch dao động và hoạt động.

b, Tổ chức hoạt động : Cho Cá nhân đọc tài liệu trả lời

Trong quá trình hoạt động các nhân, GV quan sát học trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 

c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân và nội dung đạt được. 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thế nào là mạch dao động?
HS: Cá nhân trả lời

Tác dụng tụ điện là gì?


	I. Mạch dao động

1. Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.

- Nếu r ( 0: mạch dao động lí tưởng.

2. Muốn mạch hoạt động ( tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.




Hoạt động 3: Tìm hiểu dao động điện từ trong mạch dao động
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được bieur thức q, i và các đặc điệm mạch LC.

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:

-dao động mạch LC gần tượng tự dao động cơ.

Dòng điện i và điện tích q biên thiên ntn?

Theo quy luật gì ?

Vẽ đồ thị i, q khi  φ =0.

q,i

I( nét đứt), q ( nét liền)

 i ,q biến thiên điều hòa. Vậy chu kỳ tần số xác định theo công thức nào đã học?

HS: tự hoàn thành các biểu thức.
	II.Dao động điện từ tự do trong mạch dao động

1.Điện tích biến thiên theo thời gian


[image: image104.wmf]os()

o

qqct

wj

=+

 với tấn só góc: 
[image: image105.wmf]1

LC

w

=


Dòng điện biến thiên theo thời gian
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, với I0 = q0(
- Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện: t=0: q =qo = C.UO và i =0

q = q0cos(t     và 
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Kết luận: i. Q biến thiên điều hòa và i sớm pha hơn q: π/2.
2.Dao động điện từ tự do là Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường [image: image108.wmf]E

r

 và cảm ứng từ [image: image109.wmf]B

r

) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do

3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động
- Chu kì dao động riêng[image: image110.wmf]2
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Hoạt động 4: Nghiên cứ năng lượng điện từ
a. Mục tiêu hoạt động:Hiểu được là gì

b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: nêu được năng lượng điện từ.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

HS trả lời và nhận xétt
	III.Năng lượng điện từ bằng tổng năng lượng điện trường và từ trường

W = 1/2Li2 + 1/2Cu2
Dao động lí tưởng W = h số

W = 1/2LI2 + 1/2CU2


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được các đại lượng tồn tại trong mạch LC

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

GV: cho HS làm câu hỏi 1,2,3,4,5,trang 107 

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: thảo luận làm bài 6,7/107 sgk.

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài 8/107

HS tương tác và giải quyết

Mạch d đ co L = 50μH, nt C biến thiên 60pF đến 240pF. Tần số biên thiên bao nhiêu?
	Tần số
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V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 20–tiết 38





               Soạn ngày: 

 BÀI TẬP

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức: HS ôn lại các kiến thức cơ bản

+ Mối liên hệ u, i trong các dạng mạch LC, Định luật Ôhm trong các mạch điện xoay chiều, Công thức tính tổng trở mạch RLC nối tiếp. Điều kiện, hệ quả cộng hưởng điện

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức giải bài tập- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập

- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ: Hứng thú trong học tập, đam mê học tập nghiên cứu. Hợp tác học tập và cẩn thận trong học tập.

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

-Năng  lực tự học  và tự nghiên cứu tài liệu Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo và 

-Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình huống sáng tạo trong giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm trong sách bài tập lí 12

2. Học sinh:  tự ôn lại kiến thức các mạch LC

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp (1)

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

 BÀI TẬP

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tổ chức cho HS lắp ghép kiến thức theo kỹ thuật dạy học mảnh ghép. 
	10’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Bài tập 8/107  sách giáo khoa
	10’

	
	HĐ 3
	Bài tập sách bài tập
	15’

	Luyện tập
	HĐ 4
	Hệ thống kiến thức  về mạch LC
	5’

	Vận dụng
	HĐ 5


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán .


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a. Mục tiêu hoạt động: cho HS trình bày được kiến thức cơ bản đã học một cách tóm tắt.

b.Tổ chức hoạt động: 

HS thảo luận theo nhóm 2 HS trong bàn học và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c. Sản phẩm hoạt động: hoàn thnah mục tiêu đề ra.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện 

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi


	Viết được CT điện tích, tụ điện, chu kì, tần số và tần số góc.




B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu bài 8/107  SGK
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán 

b, Tổ chức hoạt động 

HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi  những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm.

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm hoạt động: Tính được Z viết được biểu thức i
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ cho HS tự nghiên cứu trong 3p và gọi HS lên bảng tự trình bày.

HS khác nhận xét kết luận.


	Bài 8/107
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Hoạt động 3:

a. Mục tiêu hoạt động:nghiên cứu BT sbt lí Bài 20.9 và 20.11

b. Tổ chức hoạt động:

-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: viết được biểu thức i

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Đọc đề cho HS nghi( nếu k có sách BT)

GV cho HS tự giải và lên bảng trình bày

Bài 20.11: Mạch dao động trong các máy vố tuyến cos điện dụng cỡ 1 nF và tần số dao động riêng cỡ kHz đến MHz thì độ tự cảm của mạch vào cỡ nào?

GV cùng HS trao đổi hướng dãn HS tìm lời giải:


	20.9. 
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Suy ra L và thay số ta được cỡ:0,25.10-4 đến 25 H


C. Luyện tập- Hoạt động 4

H động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản và giải bài tập cực trị nếu còn thời gian.

b. Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả đạt được

HS: 

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động: 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu

HS tương tác và giải quyết

Giao nhiệm vụ cho HS: viết CT
	


V. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần 21-tiết 39
                                                       Ngày soạn:
 
§21. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: 

- Nêu được điện từ trường là gì

-Hiểu được sự biến thiên và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biên thiên

2.Kĩ năng 

-Giải thích và so sánh khác nhau giữa hai loại trên.

3.Thái độ: Đam mê môn học và yêu thích khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực Đọc và nghiên cứu tài liệu

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:- vài linh kiện điện tử có mạch LC

2. Học sinh:  Ôn lại kiến thức về điện trường và từ trường.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống học tập
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Tìm hiểu mối quan hệ điện trường và từ trường
	15’

	
	HĐ 3
	Khái niệm điện trường 
	8’

	Luyện tập
	HĐ 5
	làm bài tập  về mạch LC 
	12’

	Vận dụng
	HĐ 6


	Giải BT mạch LC


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. KHỞI ĐỘNG

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: Thông qua các lệnh GV các em nhận và xử lý theo sự hiểu biết đã học và có những kiến thức sẽ chưa được thỏa mãn cần nghiên cứu và vào bài

b,Tổ chức hoạt động: 

Tự bản thân nghiên cứu và nhớ lại trả lới các câu lệnh của GV

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này. Quá trình GV quan sát hổ trợ HS nếu cần.

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần được biết để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GVTừ mạch XC RLC nối tiếp.

Nếu bỏ qua R và nối kín mạch, như vây trở thanh mạch điện nối tiếp hay không?

Có hoạt động được không?

Mạch chỉ con LC có được dùng hay không? Dùng vào đâu? Ntn?

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi


	Viết được CT ĐL ôm cho các mạch điện


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu mạch dao động là gì.
a, Mục tiêu hoạt động:  trình bày được khái niệm mạch dao động và hoạt động.

b, Tổ chức hoạt động : Cho Cá nhân đọc tài liệu trả lời

Trong quá trình hoạt động các nhân, GV quan sát học trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 

c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân và nội dung đạt được. 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thế nào là mạch dao động?
HS: Cá nhân trả lời

Tác dụng tụ điện là gì?


	I. Mạch dao động

1. Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.

- Nếu r ( 0: mạch dao động lí tưởng.

2. Muốn mạch hoạt động ( tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.




Hoạt động 3: Tìm hiểu dao động điện từ trong mạch dao động
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được bieur thức q, i và các đặc điệm mạch LC.

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:

-dao động mạch LC gần tượng tự dao động cơ.

Dòng điện i và điện tích q biên thiên ntn?

Theo quy luật gì ?

Vẽ đồ thị i, q khi  φ =0.

q,i

I( nét đứt), q ( nét liền)

 i ,q biến thiên điều hòa. Vậy chu kỳ tần số xác định theo công thức nào đã học?

HS: tự hoàn thành các biểu thức.
	II.Dao động điện từ tự do trong mạch dao động

1.Điện tích biến thiên theo thời gian
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Dòng điện biến thiên theo thời gian
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, với I0 = q0(
- Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện: t=0: q =qo = C.UO và i =0

q = q0cos(t     và 
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Kết luận: i. Q biến thiên điều hòa và i sớm pha hơn q: π/2.
2.Dao động điện từ tự do là Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường [image: image121.wmf]E
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 và cảm ứng từ [image: image122.wmf]B
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) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do

3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động
- Chu kì dao động riêng[image: image123.wmf]2
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Hoạt động 4: Nghiên cưu năng lượng điện từ
a. Mục tiêu hoạt động:Hiểu được là gì
b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: nêu được năng lượng điện từ.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

HS trả lời và nhận xétt
	III.Năng lượng điện từ bằng tổng năng lượng điện trường và từ trường

W = 1/2Li2 + 1/2Cu2
Dao động lí tưởng W = h số

W = 1/2LI2 + 1/2CU2


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được các đại lượng tồn tại trong mạch LC

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

GV: cho HS làm câu hỏi 1,2,3,4,5,trang 107 

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: thảo luận làm bài 6,7/107 sgk.

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài 8/107

HS tương tác và giải quyết

Mạch d đ co L = 50μH, nt C biến thiên 60pF đến 240pF. Tần số biên thiên bao nhiêu?
	Tần số
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V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần : 22-Tiết : 41    






Ngày soạn : 
NGUYÊN TĂC  THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

-----------o0o---------

I. MỤC TIÊU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


1. Về kiến thức


- Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.


- Vẽ được sơ đồ khối của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản.


- Nêu rõ được chức năng của mỗi khối trong sơ đồ của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản.


2. Về kĩ năng


- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK


3. Về thái độ


- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy thu sóng và máy phát sóng ( nếu có ).


2. Học sinh: Ôn về sóng điện từ 

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC


- Thảo luận nhóm; giải quyết vấn đề;

IV. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC

1.Ổn định lớp: 1’

2. Bài mới:

2.1. Hướng dẫn chung

MẠCH DAO ĐỘNG

	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống có vấn đề về nguyên tắc thông tin liên lạc.
	5’

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	13’

	
	Hoạt động 3
	Sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản.
	8’

	
	Hoạt động 4
	Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản.
	8’

	Luyện tập
	Hoạt động 5
	Hệ thống hoá kiến thức
	5’

	Vận dụng
	Hoạt động 5

	Hướng dẫn về nhà
	5’

	Tìm tòi mở rộng
	
	
	


2.2. Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động
Hoạt động 1: Tạo tình huống có vấn đề về nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
a. Mục tiêu hoạt động

Thông qua câu hỏi có trong thực tiễn để tạo tình huống có vấn đề cho hs.

b. Tổ chức hoạt động


GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi: 


Ti vi, Ra điô, đài truyền hình, mạch dao động, sóng ngắn?

c. Sản phẩm hoạt động

Học sinh nhận biết được vấn đề cần nghiên cứu liên quan đến trọng tâm của bài học.

B. Hình thành kiến thức

Hoạt động 2: Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

a. Mục tiêu hoạt động


Nắm được:Nắm bốn nguyên tắc cơ bản của thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 
b. Tổ chức hoạt động

GV yêu cầu hs nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận nhóm để rút ra những nội dung trên.

c. Sản phẩm hoạt động 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	
GV: Ta chỉ xét chủ yếu sự truyền thanh vô tuyến.

-Tại sao phải dùng các sóng ngắn?

HS: Nó ít bị không khí hấp thụ. Mặt khác, nó phản xạ tốt trên mặt đất và tầng điện li, nên có thể truyền đi xa.

-Hãy nêu tên các sóng này và cho biết khoảng tần số của chúng.

Hs: +Dài  ( = 103m, f = 3.105Hz

+ Trung: ( = 102m, 

f = 3.106Hz (3MHz).

+Ngắn ( = 101m, 

f = 3.107Hz (30MHz).

+Cực ngắn: vài mét
f = 3.108Hz (300MHz).
-Âm nghe được có tần số từ 16Hz đến 20kHz. Sóng mang có tần số từ 500kHz đến 900mHz => làm thế nào để sóng mang truyền tải được thông tin có tần số âm.
- Sóng mang đã được biến điệu sẽ truyền từ đài phát =>máy thu

(Đồ thi E(t) của sóng mang cha bị biến điệu)
 

 (Đồ thị E (t) của sóng mang đã được biến điệu về biên độ)


	I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng súng vô tuyến:

- Dùng các sóng vô tuyến có bước sóng ngắn ( sóng điện từ cao tần ) để tải các thông tin gọi là sóng mang .

- Biến điệu các sóng mang : Trộn sóng âm tần vào sóng mang qua bộ phận trộn sóng gọi là mạch biến điệu .

- Tách sóng âm tần khỏi sóng mang ở nơi thu qua bộ phận gọi là mạch tách sóng .

- Khuếch tại tín hiệu thu được bằng các mạch khuếch đại .

 ( Đồ thị E(t) của sóng âm tần)


Hoạt động 3: Sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản.

a. Mục tiêu hoạt động:
          Nắm sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản .
b. Tổ chức hoạt động

Học sinh đọc sgk, thảo luận và trình bày các bộ phận của máy phát đơn giản. Tác dụng của từng bộ phận.
c. Sản phẩm hoạt động
Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.

Nội dung hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk, thảo luận và trình bày các bộ phận của máy phát đơn giản. Tác dụng của từng bộ phận. 
HS: Thực hiện nhiệm vụ.

 (1) Tạo ra dao động điện từ âm tần.

(2) Phát sóng điện từ có tần số cao ( cỡ MHz)

(3) Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần.

(4) Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã được biến điệu

(5) Tạo ra điện từ trường cao tần lan truyền trong không gian.

HS : Nhận xét.


	II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản:

Một máy phát thanh vộ tuyến đơn giản gồm ít nhất năm bộ phận
(1) Micro

(2) Mạch phát sóng điện từ cao tần.

(3) Mạch biến điệu.

(4) Mạch khuyếch đại

(5) Anten phát




Hoạt động 4: Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản.


a. Mục tiêu hoạt động
          Nắm sơ đồ khối của máy thu thanh  đơn giản .


b. Tổ chức hoạt động:

Học sinh đọc sgk, thảo luận và trình bày các bộ phận của máy thu đơn giản. Tác dụng của từng bộ phận.

c. Sản phẩm hoạt động
Các nhóm thảo luận và trả lời

Nội dung cần đạt 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Y/ C HS đọc SGK và cho biết sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản.

- Hãy nêu tên các bộ phân trong sơ đồ khối (5) ?

	III. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản.

Một máy thu thanh đơn giản cũng gồm ít nhất năm bộ phận

(1) Anten thu.

(2) Mạch kđ điện từ cao tần.

(3) Mạch tách sóng.

(4) Mạch kđ từ âm tần.

(5) Loa



C. Luyện tập

Hoạt động 5: Hệ thống hóa kiến thức

a. Mục tiêu hoạt động

HS nắm được kiến thức cơ bản của bài học


b. Tổ chức hoạt động

GV yêu cầu hs tóm tắt nội dung cơ bản của tiết học.


c. Sản phẩm hoạt động



Các nhóm thảo luận và ghi nhận.
Nội dung cần đạt

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    Cho học sinh tóm tắt những kiến thức cơ bản đã học trong bài.
  Yêu cầu học sinh về nhà xem trước nội dung phần còn lại của bài;
	  Tóm tắt những kiến thức cơ bản.
  Ghi nhận nhiệm vụ về nhà




D. Vận dụng – Mở rộng  


Hoạt động 6: 
          Gv gọi học sinh trả lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK/119
          Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : Trả lời câu hỏi 5,6,7 SGK/119  và bài tập 23.9,23.10 SBT/37

a. Mục tiêu hoạt động
HS vận dụng kiến thức giải quyết được một bài toán đặt ra.

b. Tổ chức hoạt động: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.



c. Sản phẩm hoạt động:
GV yêu cầu HS nêu kết quả tính toán.
V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
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Chương : SÓNG ÁNH SÁNG

§24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: 

- Mô tả được 2 thí nghiệm của Niu-tơn và nêu được kết luận rút ra từ mỗi thí nghiệm.

- Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính bằng hai giả thuyết của Niu-tơn.
2. Kĩ năng: 

- giải thích các thi nghiệm

-phân tích khác nhau ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng

3. Thái độ: 

    -Học tập nghiêm túc, Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

     - Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực Đọc và nghiên cứu tài liệu và dự đoán

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Làm 2 thí nghiệm của Niu-tơn.
2. Học sinh: Ôn lại tính chất của lăng kính.
III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích, thực nghiệm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

TÁN SẮC ÁNH SÁNG

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề thông qua ví dụ thực tế
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn 


	10’

	
	HĐ 3
	Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn


	15’

	
	HĐ 4
	Tìm hiểu nguyên nhân tán sắc và ứng dụng
	5’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến thức làm bài tập  về mạch LC 
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán.


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. KHỞI ĐỘNG

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: Thông qua các lệnh GV các em nhận và xử lý theo sự hiểu biết đã học và có những kiến thức sẽ chưa được thỏa mãn cần nghiên cứu và vào bài

b,Tổ chức hoạt động: 

Tự bản thân nghiên cứu và nhớ lại trả lời các câu lệnh của GV

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này. Quá trình GV quan sát hổ trợ HS nếu cần.

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần được biết để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Cho HS quan sát TN

Nhận xét khi chứa đưa lăng kính vào chùm tia và sau khi đưa lăng kính vào chùm tia?

?: Hai trường hợp khác nhau như thế nào?


	Phân biệt được đường đi chùm tia sáng ở hai trường hợp


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu thì nghiệm tán sắc của Niu tơn
a, Mục tiêu hoạt động:  định nghĩa tán sắc ánh sáng.

b, Tổ chức hoạt động : Cho Cá nhân đọc tài liệu trả lời

Trong quá trình hoạt động các nhân, GV quan sát học trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 

c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân và nội dung đạt được. 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: cho HS quan sát thí nghiệm qua tranh.
?- nhận xét gì chùm tia ló qua sau lăng kính

HS:

? – Các tia sáng màu lệch ntn ?

HS: trả lời


	I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn 

-chùm sáng trắng qua lăng kính tách nhiều liên tục từ đỏ đến tím, tia đỏ ít lệch nhất, tia tím bị lệch nhất.

-ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng



Hoạt động 3:Tìm hiểu dao động điện từ trong mạch dao động
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được bieur thức q, i và các đặc điệm mạch LC.

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:

 ? -nhận xét tác dụng lăng kính với ánh sáng màu
HS: thảo luận trả lời

?- Thế nào là ánh sáng đơn sắc ?
	II.Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

- Cho các chùm sáng đơn sắc đi qua lăng kính (  tia ló lệch về phía đáy nhưng không bị đổi màu.

Vậy: ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

- Tần số dao động riêng


Hoạt động 4:Tìm hiểu nguyên nhân tán sắc và ứng dụng
a/Mục tiêu hoạt động:hiểu nguyên nhân gây ra tán sắc.

-b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: trình bày được nguyên nhân- nêu được ứng dụng

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

HS thảo luận khi đã nhận lệch của Gv.

? – Nêu nguyên nhân gây ra tán sắc

GV: cho HS đọc sách và nêu ứng dụng.
	4.Nguyên nhan tán sắc- ứng dụng

- ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

- Chiết suất của thuỷ tinh biến thiên theo màu sắc của ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

- Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành c chùm sáng đơn sắc.


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc góc lệch các tia sáng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

GV: cho HS làm câu hỏi ,4,5,,trang 125 

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a) Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b) Tổ chức hoạt động: thảo luận làm bài 6,7/107 sgk.

c) Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài 6/125

HS tương tác và giải quyết


	


V. RÚT KINH NGHIỆM
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§ 25. GIAO THOA ÁNH SÁNG

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: 

- Mô tả được thí nghiệm về nhiễu xạ ánh sáng và thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.

- Viết được các công thức cho vị trí của các vân sáng, tối và cho khoảng vân i.

- Nhớ được giá trị phỏng chưng của bước sóng ứng với vài màu thông dụng: đỏ, vàng, lục….

- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.
2. Kĩ năng: 

Giải được bài toán về giao thoa với ánh sáng đơn sắc và hỗn hợp
3. Thái độ: 

    -Học tập nghiêm túc, Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

     - Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực Đọc và nghiên cứu tài liệu và dự đoán

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc (với ánh sáng trắng thì tốt)

2. Học sinh: Ôn lại bài 8: Giao thoa sóng. 

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích, thực nghiệm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

GIAO THOA ÁNH SÁNG

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề thông qua bài giao thoa sáng cơ
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 


	5’

	
	HĐ 3
	 Hiện tượng giao thoa ánh sáng
	15’

	
	HĐ 4
	Bước sóng và màu sắc


	5’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến thức làm bài tập  
	10’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán.


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: Thông qua bài giao thoa sóng cơ GV đưa các lệnh,  các em nhận và xử lý theo sự hiểu biết đã học và có những kiến thức sẽ chưa được thỏa mãn cần nghiên cứu và vào bài

b,Tổ chức hoạt động: Tự bản thân nghiên cứu và nhớ lại trả lời các câu lệnh của GV

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này. Quá trình GV quan sát hổ trợ HS nếu cần.

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần được biết để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời


	Biết được sóng ánh sáng cũng giao thoa như sóng cơ


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu hiện tượng nhiễu xạ
a, Mục tiêu hoạt động:  định nghĩa hiện tượng

b, Tổ chức hoạt động : Cho Cá nhân đọc tài liệu trả lời

Trong quá trình hoạt động các nhân, GV quan sát học trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 

c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân và nội dung đạt được. 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Mô tả hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.


- O càng nhỏ ( D’ càng lớn so với D.

- Nếu ánh sáng truyền thẳng thì tại sao lại có hiện tượng như trên?

( gọi đó là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng ( đó là hiện tượng như thế nào?


	I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 

Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

- Mỗi ánh sáng đơn sắc coi như một sóng có bước sóng xác định.


Hoạt động 3: Tìm hiểu Hiện tượng giao thoa ánh sáng
a. Mục tiêu hoạt động: viết được các công thức vị trí vân giao thoa.

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

Có thể giợ ý cần thiết:

 ? –Thế nào là hiện tượng giao thoa?
HS: thảo luận trả lời

- Vẽ sơ đồ rút gọn của thí nghiệm Y-âng.


- Lưu ý: a và x thường rất bé (một, hai milimét). Còn D thường từ vài chục đến hàng trăm xentimét, do đó lấy gần đúng: d2 + d1 ( 2D

- Để tại A là vân sáng thì hai sóng gặp nhau tại A phải thoả mãn điều kiện gì?

- Làm thế nào để xác định vị trí vân tối?

- Lưu ý: Đối với vân tối không có khái niệm bậc giao thoa.

- GV nêu định nghĩa khoảng vân.

- Công thức xác định khoảng vân?


	II.Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng 

Hai sóng kết hợp phát đi từ F1, F2 gặp nhau trên M đã giao thoa với nhau:

+ Hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau ( vân sáng.

+ Hai sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau ( vân tối.

2. Vị trí vân sáng
Gọi a = F1F2: khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp.

D = IO: khoảng cách từ hai nguồn tới màn M.

(: bước sóng ánh sáng.

d1  và d2 là quãng đường đi của hai sóng từ F1, F2 đến một điểm A trên vân sáng.

O: giao điểm của đường trung trực của F1F2 với màn.

x = OA: khoảng cách từ O đến vân sáng ở A.

- Hiệu đường đi : [image: image126.wmf]21
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- Để tại A là vân sáng thì:

d2 – d1 = k(
với k = 0, ( 1, (2, …

- Vị trí các vân sáng:      [image: image127.wmf]k
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k: bậc giao thoa.

- Vị trí các vân tối:    [image: image128.wmf]'
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với k’ = 0, ( 1, (2, …

3. Khoảng vân
a. Định nghĩa: (Sgk)

b. Công thức tính khoảng vân:[image: image129.wmf]D
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4. ứng dụng:
- Đo bước sóng ánh sáng.

Nếu biết i, a, D sẽ suy ra được (: 
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Hoạt động 4: Tìm hiểu Bước sóng và màu sắc
a. Mục tiêu hoạt động:hiểu nguyên nhân gây ra tán sắc.

b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: trình bày được nguyên nhân- nêu được ứng dụng

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

HS thảo luận khi đã nhận lệch của Gv.

? – Nêu nguyên nhân gây ra tán sắc

GV: cho HS đọc sách và nêu ứng dụng.
	4. Bước sóng và màu sắc

1. Mỗi bức xạ đơn sắc ứng với một bước sóng trong chân không xác định.

2. Mọi ánh sáng đơn sắc mà ta nhìn thấy có: ( = (380 ( 760) nm.

3. ánh sáng trắng của Mặt Trời là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 0 đến (.


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc góc lệch các tia sáng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

GV: cho HS làm câu hỏi ,8,trang 133

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động: thảo luận làm bài 9,10/ 133 sgk.

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài 6/125

HS tương tác và giải quyết


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 24–tiết 45





               Soạn ngày: 
 BÀI TẬP

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức

- Củng cố, vận dung các kiến thức về tán sắc  và giao thoa 

2.Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về tán sắc và giao thoa

- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ: Hứng thú trong học tập, đam mê học tập nghiên cứu. Hợp tác học tập và cẩn thận trong học tập.

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

-Năng  lực tự học  và giải quyết vấn đề sáng tạo và 

-Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình huống sáng tạo trong giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh sao cho giải nhanh, chính xác

- Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện

2. Học sinh:

- Xem lại các kiến thức đã học 

- Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp 

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

 BÀI TẬP

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tổ chức cho HS tự ôn lại kiến thức 
	10’

	Luyện tập
	HĐ 2
	Bài tập 5/  sách giáo khoa 125
	7’

	
	HĐ 3
	Bài tập 9/133
	10’

	
	HĐ 4
	Bài 10/133
	8’

	Vận dụng
	HĐ 5


	-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán  nâng cao


	10’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A.Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: cho HS trình bày được kiến thức cơ bản đã học một cách tóm tắt.

b,Tổ chức hoạt động: 

HS thảo luận theo nhóm 2 HS trong bàn học và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình

GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs 

c,Sản phẩm hoạt động: hoàn thnah mục tiêu đề ra.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện 

HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi


	Viết được CT vị trí vận sáng, tối và khoảng vân




B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu bài 5/125  SGK
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán 

b, Tổ chức hoạt động 

HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi  những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm.

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm hoạt động: Tính được Z viết được biểu thức i
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ cho HS tự nghiên cứu trong 3p và gọi HS lên bảng tự trình bày.

Gợi ý:

- Công thức tính góc lệch khi A nhỏ?

- Tính góc lệch tia đỏ, tia tím?

- Tính góc lệch hai tia khi ra khỏi lăng kính?


	Bài 5 trang 125
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Hoạt động 3:

a. Mục tiêu hoạt động:nghiên cứu BT 9/133

b. Tổ chức hoạt động:

-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: giải hiểu được cách giải

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV cho Hs thỏa luận và sau đó đại điện trình bày lời giải

HS khác quan sat và nhận xét
	Bài 9 trang  133

a) Khoảng vân: 

i = 
[image: image132.wmf]a
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  = 0,25.10-3(m) = 0,25 (mm)

b) Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4: 

(x = x4 – x0 = 4
[image: image134.wmf]a
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C. Luyện tập - Hoạt động 4 bài 10/133

a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán 

b. Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của 

c. Sản phẩm: giải được bài tâp 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả đạt được

HS: 

HS: thảo luận và trình bày kết quả.
	Bài 10 trang 133

* Ta có 12 van sáng liên tiếp sẽ có 11i = 5,21.10-3m

Mà : i = 
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D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập

b)Tổ chức hoạt động

c)Sản phẩm hoạt động

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ HS nghiên cứu

HS tương tác và giải quyết

Giao nhiệm vụ cho HS: viết CT
	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 24-tiết 46                                                                                       Ngày soạn:
 

§ 25. CÁC LOẠI QUANG PHỔ

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: 

-Hiểu được cấu tạo và công dụng máy quang phổ

- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.

2. Kĩ năng: 

Vận dụng giải thích hiện tượng vật lí
3. Thái độ: 

    -Học tập nghiêm túc, Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

     - Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực Đọc và nghiên cứu tài liệu và dự đoán

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Máy quang phổ cở xnhor nếu có

- Hình vẽ 26.1

2. Học sinh:

- Xem bài lại bài tán sắc

- Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích, thực nghiệm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

CÁC LOẠI QUANG PHỔ

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề thông qua bài giao thoa sáng cơ
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Máy quang phổ lăng kính


	8’

	
	HĐ 3
	 Quang phổ phát xạ
	15’

	
	HĐ 4
	Quang phổ liên tục


	7’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến thức 
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức 


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1: Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: dựa vào quang phổ ánh sáng Mặt Trời giới thiệu vấn đề

b,Tổ chức hoạt động: Tự bản thân nghiên cứu và nhớ lại trả lời các câu lệnh của GV

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này. Quá trình GV quan sát hổ trợ HS nếu cần.

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần được biết để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời


	Nêu ra được những kiến thức về quang phổ.


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu máy quang phổ lăng kính
a, Mục tiêu hoạt động:  hiểu được máy quang phổ

b, Tổ chức hoạt động : Cho Cá nhân đọc tài liệu trả lời các câu lệch của Gv

Trong quá trình hoạt động các nhân, GV quan sát học trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 

c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân và nội dung đạt được. 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV giới thiệu công dụng máy.

GV cho HS nghiên cứu tài lệu giáo khoa và trả lời các câu lệch GV giao.

? cấu tạo gồm những bộ phận nào.

?Công dụng mỗi bộ phận.


	I. Máy quang phổ lắng kính: là dụng cụ phân tích chùm sáng phức tạp thành những phần đơn sắc. 

Gồm có ba bộ phận chính:
1. Ống chuẫn trực: Là bộ phận tạo chùm sáng song song. 

2. Hệ tán sắc gồm một (hoặc hai, ba) lăng kính P. Tạo ra nhiều chùm tia đơn sắc song song. 

3. Buồng tối: Là bộ phận tạo ảnh của các chùm sáng đơn sắc


Hoạt động 3: Tìm hiểu quang phổ phát xạ
a. Mục tiêu hoạt động: Trình bày được định nghĩa, nguồn phát và đặc điêm và ứng dụng các QP lục tục và QP vạch phát xạ

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc phiểu học tập theo bàn hai học sinh nghiên cứu
Nội dung phiếu

Quang phổ liên tục: nhóm 1 và 2

1/ định ngĩa?

2/Nguồn phát?

3/Đặc điểm?

4/ ứng dụng?

Quang phổ vạch : nhóm 3 và 4

1/ định ngĩa?

2/Nguồn phát?

3/Đặc điểm?

4/ ứng dụng?

Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ lên trình bày các HS khác bổ sung nếu cần.

Gv tham gia thống nhất.
	II. Quang phổ phát xạ

- Mọi chất rắn, lỏng, khi nung nóng đến nhiệt độ cao, đều phát ra ánh sáng. Quang phổ của ánh sáng do các chất đó phát ra gọi là quang phổ phát xạ của chúng.

- Chia 2 loại: quang phổ liên tục và quang phổ vạch.

* Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

- Quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng.

- Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát xạ.

* Quang phổ vạch là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

- Quang phổ vạch do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng nhiệt hay bằng điện.

- Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.


Hoạt động 4: Tìm hiểu Quang phổ hấp thụ
a/Mục tiêu hoạt động:tương tự trên

-b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: trình bày đ/n, nguồn phát, đ điểm và ứng dụng QP hấp thụ.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

HS thảo luận khi đã nhận lệch của Gv.

Cá nhân trình bày theo từng ý 
	III. Quang phổ hấp thụ

Quang phổ vạch hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục.

  Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và đặc trưng cho chất khí đó.


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc góc lệch các tia sáng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

Gv cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài học
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: so sánh các loại quang phổ

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài trả lời các câu hỏi sách bài tâp li 12


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 25-tiết 47                                                                                      Ngày soạn:
 

§ 25. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức:

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tử hồng ngoại

2.Kĩ năng:

Phân biết khác nhau và giống nhau hai loại tia.

3. Thái độ: 

    -Học tập nghiêm túc, Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

     - Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực nghiên cứu tài liệu và dự đoán và phân tích thí nghiệm.

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

· Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Thí nghiệm hình 27.1 SGK. Vẽ phóng to hình 27.1
2. Học sinh:

- Ôn hiệu ứng nhiệt điện và nhiệt kế cặp nhiệt điện 

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, thí nghiệm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.
TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề thông qua bài giao thoa sáng cơ
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Phát hiện hai loại tia. Bản chất và tính chất chung


	10’

	
	HĐ 3
	 Tia hồng ngoại
	10’

	
	HĐ 4
	Tia tử ngoại
	10’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến thức 
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức 


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: tạo ra suy nghi cho Hs ngoài ánh sáng nhìn thấy còn có ánh sáng gì nữa

b,Tổ chức hoạt động: dùng thí nghiệm( nếu có) hoặc sơ đồ minh hoại TN để tổ chức

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . 

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần giải quyết  được  để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời


	Tạo được suy nghĩ càn giải quyết trong mỗi HS


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại
a, Mục tiêu hoạt động:  giải quyết được suy nghĩ ban đầu đặt ra

b, Tổ chức hoạt động : thông qua TN như sgk

c) Sản phẩm hoạt động: biết được vùng hồng ngoại và vùng tử ngoại

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV giới thiệu công dụng máy.

GV cho HS nghiên cứu tài lệu giáo khoa và trả lời các câu lệch GV giao.

HS quan sát TN và trả lời

 ? Nhận xét về kim điện kế G

=> KlL gì về ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy
 Thực hiện C1

HS: gọi tia tử ngoại là tia cực tím là sai.

Tia cực tím là rất tím. Vì tia tử ngoại k nhìn thấy làm sao có màu=> sai
	I. Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại
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- Ở ngoài quang phổ ánh sáng nhìn thấy được, ở cả hai đầu đỏ và tím, còn có những bức xạ mà mắt không trông thấy, nhưng nhờ mối hàn của cặp nhiệt điện và bột huỳnh quang mà ta phát hiện được.

- Bức xạ không trông thấy ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ gọi là bức xạ (hay tia) hồng ngoại, ở ngoài vùng màu tím gọi là bức xạ (hay tia) tử  ngoại. 

II. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại

1. Bản chất: là có cùng bản chất với ánh sáng và đều là sóng điện từ. 
2. Tính chất

  tuân theo các định luật: truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, và cũng gây được hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa như ánh sáng thông thường.


Hoạt động 3: Tìm hiểu tia tử ngoại
a. Mục tiêu hoạt động: Trình bày được định nghĩa, nguồn phát và tính chất và ứng dụng 

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn. Cho HS trả lời các câu lệnh

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc phiểu học tập theo bàn hai học sinh nghiên cứu
Nội dung phiếu

Quang phổ liên tục: nhóm 1 và 2

1/ định ngĩa?

2/cách tạo ra?

3/tính chất?

4/ ứng dụng?

Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ lên trình bày các HS khác bổ sung nếu cần.

Gv tham gia thống nhất.
	III. Tia hồng ngoại 

1.Định nghĩa: là bức xạ không nhìn thấy và có bước sóng lớn hơn ánh sáng đỏ.

2. Cách tạo ra

  Những vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường đều phát ra tia hồng ngoại. VD: bếp than, mặt trời, 

3. Tính chất và công dụng

+ Tính chất nỗi bật nhất là có tác dụng nhiệt rất mạnh, được dùng để sấy khô, sưởi ấm.

+ Tia hồng ngoại có thể gây ra một số phản ứng hóa học. Nhờ đó người ta chế tạo được phim để chụp ảnh hồng ngoại vào ban đêm.

+ Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. Tính chất này cho phép chế tạo được những bộ điều khiển từ xa.

+ Tia hồng ngoại được ứng dụng nhiều trong quân sự: Ống dòm hồng ngoại, camêra hồng ngoại, tên lửa điều khiển bằng tia hồng ngoại, 


Hoạt động 4:Tìm hiểu tia tử ngoại
a/Mục tiêu hoạt động:

-b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: Trình bày được định nghĩa, nguồn phát và tính chất và ứng dụng 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

HS thảo luận khi đã nhận lệch của Gv.

Cá nhân trình bày theo từng ý 

 Hồ quang điện, bề mặt của Mặt Trời là những nguồn tử ngoại mạnh.

  Nguồn tử ngoại trong phòng thí nghiệm, nhà máy thực phẩm, bện viện, … là đèn hơi thủy ngân
	IV. Tia tử ngoại 

1.Định nghĩa: λTN < 0,38μm

2. Nguồn tia tử ngoại

  Những vật có nhiệt độ cao từ 20000C trở lên đều phát tia tử ngoại. 

.

2. Tính chất 

+ Tác dụng lên phim ảnh, do đó thường dùng phim ảnh để nghiên cứu tia tử ngoại.

+ Kích thích sự phát quang của nhiều chất. Được áp dụng trong đèn huỳnh quang.

+ Kích thích nhiều phản ứng hóa học. Được dùng làm tác nhân cho phản ứng hóa học.

+ Làm ion hóa không khí và nhiều chất khí khác. Gây tác dụng quang điện.

+ Có tác dụng sinh học: hủy hoại tế bào da, tế bào võng mạc, diệt khuẩn, diệt nấm mốc.

+ Bị nước, thủy tinh … hấp thụ rất mạnh nhưng lại có thể truyền qua được thạch anh.

3. Sự hấp thụ tia tử ngoại 

  Thủy tinh thông thường hấp thụ mạnh các tia tử ngoại. Thạch anh, nước và không khí hấp thụ mạnh các tia có bước sóng ngắn hơn 200nm.

  Tầng ôzôn hấp thụ hầu hết các tia có bước sóng dưới 300nm phát ra từ Mặt Trời.

4. Công dụng

+ Trong y học tia tử ngoại được dùng để tiệt trùng các dụng cụ phẩu thuật, để chữa một số bệnh như bệnh còi xương.

+ Trong công nghiệp thực phẩm, tia tử ngoại được dùng để tiệt trùng cho thực phẩm.

+ Trong công nghiệp cơ khí, tia tử ngoại được dùng để tìm các vết nứt trên các bề mặt kim loại.


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc góc lệch các tia sáng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

Gv cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài học
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: khác nhau và giống nhau 2 loại tia và các câu hỏi

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài trả lời các câu hỏi sách bài tâp li 12


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 25-tiết 48                                                                                      Ngày soạn:
 

§ 25. TIA X

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức:

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X

- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.

- Nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.

2.Kỹ năng: vận dụng giải thích hiện tượng vật lý và phân biệt khác nhau tia X và hồng ngoại cũng như tia tử ngoại.
3. Thái độ: 

    -Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

    - Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

· Năng  lực dự đoán và phân tích thí nghiệm.

· Năng lực nêu và giải quyết vấn đề 

· Năng lực hợp tác và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: - Tấm phim chụp X quang phổi, dạ dày.
2. Học sinh: - Ôn kiến thức phóng điện qua khí kém, tia âm cực.
III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, thí nghiệm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

TIA X

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1 
	Tạo tình huống vấn đề thông qua bài giao thoa sáng cơ
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Phát hiện tia X- giới thiệu ống Rơn -ghen


	7’

	
	HĐ 3
	 Bản chất-tính chất
	15’

	
	HĐ 4
	Thang sóng điện từ
	8’

	Luyện tập
	HĐ 5
	Hệ thống các kiến thức 
	5’

	Vận dụng
	HĐ 6


	-Áp dụng kiến thức 


	5’

	Tìm tòi
	
	
	


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: HS dự đoán tia X nằm vùng nào giống tia nào đã học hay không?

b,Tổ chức hoạt động: dùng  sơ đồ minh hoại TN để tổ chức

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . 

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần giải quyết  được  để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời


	Tạo được suy nghĩ càn giải quyết trong mỗi HS


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu thí nghiệm phát hiện tia X
a, Mục tiêu hoạt động:  giải quyết được suy nghĩ ban đầu đặt ra

b, Tổ chức hoạt động : thông qua TN như sgk

c) Sản phẩm hoạt động: hiểu được tia X tạo ra như thế nào

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV giới thiệu công dụng máy.

GV cho HS nghiên cứu tài lệu giáo khoa và trả lời các câu lệch GV giao.

‘
	I. Phát hiện tia X

-Dùng một chùm electron có năng lượng lớn – đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X.

- Giới thiệu ống Cu-lít-giơ.
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Hoạt động 3: Tìm hiểu tia X
a. Mục tiêu hoạt động: Trình bày được định nghĩa, nguồn phát và tính chất và ứng dụng tia X 

b. Tổ chức hoạt động: nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức và tra lời các cau lệnh

-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn. Cho HS trả lời các câu lệnh

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc phiểu học tập theo bàn hai học sinh nghiên cứu
Gv giới thiệu khái niệm

? Tia X nằm gần tia nào đã học

HS: dưới tia tử ngoại.

? Nhắc lại các t/c tia tử ngoại?

HS
	III. Bản chất và tính chất của tia X

1. Bản chất

  Tia X là sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng từ 10-11m đến 10-8m.

2. Tính chất

+ Tính chất nỗi bật và quan trọng nhất của tia X là khả năng đâm xuyên. Vật cản là các tấm kim loại năng như chì (Pb) làm giảm khả năng đâm xuyên của tia X.

  Tia X có bước sóng càng ngắn, khả năng đâm xuyên càng lớn; ta nói nó càng cứng.

+ Tia X làm đen kính ảnh nên trong y tế, người ta thường chụp điện thay cho quan sát trực tiếp bằng mắt.

+ Tia X làm phát quang một số chất. Các chất bị tia X làm phát quang mạnh được dùng làm màn quan sát khi chiếu điện.

+ Tia X làm ion hóa không khí. Đo mức độ ion hóa của không khí có thể suy ra được liều lượng tia X. Tia X cũng có thể làm bật các electron ra khỏi kim loại.

+ Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy hoại tế bào. Vì vậy người ta dùng tia X để chữa ung thư nông.

3. Công dụng

- Sử dụng trong y học để chẩn đoán và chữa trị một số bệnh.

 - Sử dụng trong công nghiệp để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại và trong các tinh thể.

  - Sử dụng trong giao thông để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.

  - Sử dụng trong các phòng thí nghiệm để nghiên cứu thành phần và cấu trúc vật rắn.


Hoạt động 4: Thang sóng điện từ
a/Mục tiêu hoạt động:

-b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: Trình bày được định nghĩa, nguồn phát và tính chất và ứng dụng 

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.

HS thảo luận khi đã nhận lệch của Gv.

Cá nhân trình bày theo từng ý 

 Hồ quang điện, bề mặt của Mặt Trời là những nguồn tử ngoại mạnh.

  Nguồn tử ngoại trong phòng thí nghiệm, nhà máy thực phẩm, bện viện, … là đèn hơi thủy ngân
	IV. Thang sóng điện từ

 - Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma, đều có cùng bản chất, cùng là sóng điện từ, chỉ khác nhau về tần số (hay bước sóng). Các sóng này tạo thành một phổ liên tục gọi là thang sóng điện từ.

- Sự khác nhau về tần số (hay bước sóng) của các loại sóng điện từ dẫn đến sự khác nhau về tính chất và tác dụng của chúng.

- Toàn bộ phổ sóng điện từ có bước sóng từ cở 104m đến cở 10-15m đã được khám phá và sử dụng.


C. Luyện tập- Hoạt động 5

a) Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

b) Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc góc lệch các tia sáng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

Gv cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài học
	


D. Vận dụng – Mở rộng

Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: khác nhau và giống nhau 2 loại tia và các câu hỏi

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài trả lời các câu hỏi sách bài tâp li 12


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 28-tiết 53                                                                                     Ngày soạn:
 

Bài 31: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức:

- Nêu được các khái niệm: hiện tượng quang điện ngoài, quang electron, dòng quang điện, giới hạn quang điện, dòng quang điện bão hòa, hiệu điện thế hãm.

- Nêu được nội dung và nhận xét được kết quả thí nghiệm khảo sát định lượng hiện tượng quang điện.

- Phát biểu được các hiện tượng quang điện.

2.Kỹ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng học tập vật lí, phương pháp thực nghiệm.

- Vận dụng giải thích được các hiện tượng vật lí trong đời sống.

- Vận dụng giải các bài tập về hiện tượng quang điện.

3. Thái độ: 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

- Năng  lực dự đoán và phân tích thí nghiệm.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề 

- Năng lực hợp tác và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: 
- Bộ thí nghiệm khảo sát định lượng hiện tượng quang điện theo sơ đồ hình 43.3

- Bảng vẽ sẵn hình
2. Học sinh: 

- Ôn lại định lý động năng, khái niệm về công của lực điện trường, khái niệm và cách xác định cường độ dòng điện.


III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, thí nghiệm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1
	Tạo tình huống vấn đề 
	3’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Hiện tượng quang điện


	15’

	
	HĐ 3
	 Định luật về giới hạn quang điện
	10’

	
	HĐ 4
	Thuyết lượng tử ánh sáng
	7’

	
	HĐ 5
	Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
	5’

	Luyện tập

Vận dụng
	HĐ 6


	- Áp dụng kiến thức 


	5’


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: HS dự đoán nguyên lí hoạt động của hệ thống đóng mở cửa tự động?

b,Tổ chức hoạt động: dùng  sơ đồ minh hoại TN để tổ chức

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . 

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần giải quyết  được  để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời


	Tạo được suy nghĩ càn giải quyết trong mỗi HS


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu hiện tượng quang điện
a, Mục tiêu hoạt động:  giải quyết được suy nghĩ ban đầu đặt ra

b, Tổ chức hoạt động : thông qua TN như sgk

c) Sản phẩm hoạt động: nêu được hiện tượng quang điện.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Mô tả thí nghiêm Héc.

· Yc hs nhận xét từ đó đưa ra đn hiện tượng quang điện.

HS: Tìm hiểu thí nghiệm Héc. Nhận xét kq thí nghiệm và ra định đưa ra định nghĩa.

- Trả lời C1 

GV: Có phải mọi ánh sáng đều gây ra hiện tượng quang điện không?

‘
	I.Hiện tượng quang điện

1. Thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện

            SGK- 154 

2. Định nghĩa.

- ĐN: SGK- 154

- E quang điện là các e thoát ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng




Hoạt động 3: Tìm hiểu định luật về giới hạn quang điện.
a. Mục tiêu hoạt động: Trình bày được định luật về giới hạn quang điện.

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức và tra lời các cau lệnh

- GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn. Cho HS trả lời các câu lệnh

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Tiến hành cách thí nghiệm về hiện tượng quang điện. Yc hs nhận xét?

HS: Quan sát thí nghiệm, nhận xét

GV: Khái quát thành định luật

· Yc hs vận dụng lí thuyết sóng để giải thích

HS: Giải thích từ đó thấy được hạn chế của tính chất sóng


	II. Định luật về giới hạn quang điện

- Nội dung: SGK-155

- Biểu thức: 
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- Tc sóng ánh sáng không thể giải thích được định luật giới hạn quang điện




Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung thuyết lượng tử ánh sáng
a. Mục tiêu hoạt động: Nắm được nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và tar lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: Trình bày được nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Giới thiệu giả thuyết

HS: Tiếp nhận

GV: Giới thiệu thuyết lượng tử ánh sáng

HS: Tiếp nhận

GV: Hướng dẫn hs vận dụng thuyết lượng tử để giải thích định luật giới hạn quang điện

HS: Giải thích


	III.Thuyết lượng tử ánh sáng 

1. Giả thuyết Plăng

- Lượng năng lượng mà mỗi nguyên tử, phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định bằng hf với f là tần số ánh sáng, h là hắng số.

- Lượng tử năng lượng là lượng năng lượng xác định mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ.
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Với:  h= 6,625.10-34Js là hằng số Plăng

2. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Ánh sáng tạo bởi các hạt là photon 

- Mỗi photon mang năng lượng xác định đối với mỗi ánh sáng đơn sắc 
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- Trong chân không photon có tốc độ c=3.108m/s

- Mỗi lần hấp thụ và phát xạ ánh sáng thì phát ra hay háp thụ một photon.

3. Giải thích định luật về giới hạn . 

- Khi một photon bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng cho e.

- Để e bứt ra khỏi kim loại thì năng lượng này phải lơn hơn hoặc bằng công thoát.
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Hoạt động 5: Tìm hiểu lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
a. Mục tiêu hoạt động: Nắm được lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và trả lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: Trình bày lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Thông báo

HS: Ghi nhận.


	IV.Lưỡng tĩnh sóng- hạt của ánh sáng

Ánh sáng mang lưỡng tính sóng – hạt


C. Luyện tập- Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc năng lượng của photon, công thoát electron.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

Gv cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài học
	


D. Vận dụng – Mở rộng



Hoạt động 7

a)Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức, tìm tòi kiến thức liên quang

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài trả lời các câu hỏi sách bài tâp li 12


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 28-tiết 54                                                                                    Ngày soạn: 

BÀI TẬP

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức:

- Củng cố kiến thức

- Vận dụng giải được các bài tập về hiện tượng quang điện.

2.Kỹ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng học tập vật lí.

- Vận dụng giải các bài tập về hiện tượng quang điện.

3. Thái độ: 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề 

- Năng lực hợp tác và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: 
- Phiếu học tập
2. Học sinh: 

- Ôn lại kiến thức


III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề,  phát vấn, giải quyết vấn đề.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1
	Nhắc lại kiến thức cũ 
	10’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Giải quyết câu 10 trang 158


	7’

	
	HĐ 3
	Giải quyết câu 11 trang 158
	7’

	
	HĐ 4
	Giải quyết câu 10 trang 158
	8’

	
	HĐ 5
	Giải quyết câu 10 trang 158
	8’

	Luyện tập

Vận dụng
	HĐ 6


	- Áp dụng kiến thức 


	5’


	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tổng hợp kiến thức cơ bản

- GV: Đặt câu hỏi 

HS:  Tổng hợp kiến thức đã học từ đầu chương.

Hoạt động 2: 

GV: YC hs vận dụng ĐL giới hạn quang điện  trả lời câu hỏi 10,11(SGK- 158)

HS: Vận dụng định luật trả lời câu hỏi

Hoạt động 3: 

Hoạt động 4: 

GV Hướng dẫn hs giải bài 12 (sgk-158)

HS: Làm bài dưới sự hướng dẫn của GV

Hoạt động 5: 


	I LÝ thuyÕt

II Bµi tËp

Câu 10(158)

- Đồng có giới hạn quang điện là: 
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- Để xảy ra hiện tượng quang điện không xảy ra thì 
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Vậy chỉ có 
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không gây ra hiện tượng quang điện
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Chọn D

Câu 11(158)

- Can xi
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-Natri có 
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-Kali có 
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-Xesi có 
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-Với 
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 chỉ xảy ra hiện tượng quang điện với canxi.

Bài 12 (158)
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                                Giải

- Lượng tử năng lượng của ánh sáng đỏ là
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- Lượng tử năng lượng của ánh sáng vàng là.
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Bài 13(158)
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                                    Giải

- Công thoát của e là

A= 
[image: image164.wmf]J
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Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức, tìm tòi kiến thức liên quang

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ bài trả lời các câu hỏi sách bài tâp li 12


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 29-tiết 55                                                                                     Ngày soạn:
 

Bài 31: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. PIN QUANG ĐIỆN

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì và một số đặc điểm cơ bản của hiện tượng này.

- Nêu được hiện tượng quang dẫn là gì và giải thích được hiện tượng này bằng thuyết lượng tử ánh sáng.

- Nêu được quang điện trở là gì?

- Nêu được pin quang điện là gì, nguyên tắc cấu tạo.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được để giải thích quá trình tạo thành hiệu điện thế giữa hai cực của pin quang điện.

3. Thái độ: 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

- Năng  lực dự đoán và phân tích thí nghiệm.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề 

- Năng lực hợp tác và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1/ Giáo viên

( Kiến thức và dụng cụ

- Vẽ trên giấy khổ lớn các hình 46.1 và 46.2 SGK. GV mang đến lớp máy tính dùng năng lượng mặt trời (hoặc máy đo ánh sáng nếu có) làm dụng cụ trực quan.

( Phiếu học tập

2. Học sinh: 

- Ôn tập kiến thức về dòng điện trong chất bán dẫn. (SGK lớp 11)

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, thí nghiệm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1
	Tạo tình huống vấn đề 
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Chất quang dẫn. Hiện tượng quang điện trong


	10’

	
	HĐ 3
	 Quang điện trở
	10’

	
	HĐ 4
	Pin quang điện
	15’

	Luyện tập

Vận dụng
	HĐ 5


	- Áp dụng kiến thức 


	5’


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: HS dự đoán nguyên lí hoạt động của nguồn điện trong bình nước nóng mặt trời, nguồn điện cung cấp cho các trạm vũ trụ.

b,Tổ chức hoạt động: Phát vấn

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . 

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần giải quyết  được  để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời


	Tạo được suy nghĩ cầnn giải quyết trong mỗi HS


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong.
a, Mục tiêu hoạt động:  giải quyết được suy nghĩ ban đầu đặt ra

b, Tổ chức hoạt động : thông qua TN như sgk

c) Sản phẩm hoạt động: nêu được chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Giới thiệu về chất quang dẫn.

HS: Nhận biết

GV: Gợi ý hs giải thích tính dẫn điện của chất quang dẫn

HS: Dựa vào thuyết lượng tử và đặc điểm của bán dẫn để giải thích 

GV Giới thiệu hiện tượng quang dẫn.

 ‘
	I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong.

1. Chất quang dẫn.

- Là các chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

2.Hiện tượng quang điện trong.

* Giải thích đặc tính dẫn điện của chất quang dẫn.

- khi chưa bị chiếu sáng các e trong chất quang dẫn liên kết với các nút mạng tinh thể nên không có các e tự do nên dẫn điện kém

- khi bị chiếu sáng chất quang dẫn hấp thụ photon truyền năng lượng cho e liên kết nếu năng lượng đủ lớn sẽ giải phóng e liên kết thành e dẫn tham gia vào quá trình dẫn điện.

- Khi e được giải phóng tạo ra lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện.


[image: image166.wmf]Þ

Khi bi chiếu sáng chất quang dẫn trở thành chất dẫn điện tốt.

* Hiện tượng quang dẫn: SGK- 159


Hoạt động 3: Tìm hiểu quang điện trở
a. Mục tiêu hoạt động: Trình bày được quang điện trở là gì

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức và tra lời các cau lệnh

- GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn. Cho HS trả lời các câu lệnh

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Giới thiệu 

HS: Nghiên cứu, thảo luận và ghi nhận

HS: Thảo luận, giải thích tại sao khi chiếu sáng, điện trở giảm.
	II. Quang trở

- Quang trở làm bằng chất quang dẫn

- Cấu tạo: Gồm một sợi quang dẫn gắn trên một đế cách điện.

- Điện trở của quang điện trở biến đổi được khi chiếu sáng




Hoạt động 4: Tìm hiểu Pin quang điện.
a. Mục tiêu hoạt động: Định nghĩa, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và trả lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: Định nghĩa, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Giới thiệu 

[image: image167.emf]
HS: Nghiên cứu, thảo luận và ghi nhận


	III. Pin quang điện

- Pin quang điện là 1 nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

- Cấu tạo:

+ một tấm bán dẫn loại n trên có phủ một lớp loại p

+ Trên cùng là một tấm kim loại mỏng dưới cùng là một tấm kim loại.

- Hoạt động:

+ Tại lớp tiếp xúc p-n hình thành lớp chặn

+ Khi chiếu ánh sáng thích hợp thì ánh sáng qua lớp kim loại đến lớp tiếp xúc p-n giải phóng e tại p chuyển động đến n lỗ trống bị giữ lại tại p tạo thành 2 điện cực.

+ Nối hai điện cực ra ngoài toai ra dòng điện.

+ Suất điện động của pin nhiệt điện khoảng 0,5V đến 0,8V




C. Luyện tập- Hoạt động 5

a) Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

b) Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc năng lượng của photon, công thoát electron.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

Gv cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài học
	


D. Vận dụng – Mở rộng



Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức, tìm tòi kiến thức liên quang

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ về nhà


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 29-tiết 56                                                                                     Ngày soạn:
 

Bài 32: HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày và nêu được ví dụ về hiện tượng quang – phát quang.

- Phân biệt được huỳnh quang và lân quang.

- Nêu được đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được để giải thích được một số hiện ttwowngj trong tự nhiên.

3. Thái độ: 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

- Năng  lực dự đoán và phân tích.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề 

- Năng lực hợp tác và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: 

- Một ống nghiệm nhỏ đựng dung dịch fluorexêin; hoặc một vật bằng chất lân quang (núm bật tắt ở một số công tắc điện, các con giáp màu xanh bằng đá ép sản xuất ở Đà Nẵng…).

- Đèn phát tia tử ngoại hoặc một chiếc bút thử tiền.

- Hộp cactông nhỏ dùng để che tối cục bộ.

2. Học sinh: 

Đọc trước sách giáo khoa và các tài liệu liên quan.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, thí nghiệm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1
	Tạo tình huống vấn đề 
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Hiện tượng quang- phát quang


	20’

	
	HĐ 3
	 Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.
	10’

	Luyện tập

Vận dụng
	HĐ 5


	- Áp dụng kiến thức 


	10’


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: HS dự đoán sự phát sáng của các công tắc bóng đèn vào ban đêm.

b,Tổ chức hoạt động: Phát vấn

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . 

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần giải quyết  được  để vào bài học.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời:

 Người ta đã sản xuất ra nhiều loại công tắc điện có đặc điểm: Vào buổi tối, khi đèn trong phòng đã tắt, ta thấy nút bấm của công tắc phát ra ánh sáng màu xanh. Sự phát sáng này kéo dài hàng giờ, rất thuận tiện cho việc tìm chỗ bật điện trong đêm. Đó là hiện tượng gì ?


	Tạo được suy nghĩ cần giải quyết trong mỗi HS


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu hiện tượng quang – phát quang
a, Mục tiêu hoạt động:  giải quyết được suy nghĩ ban đầu đặt ra

b, Tổ chức hoạt động : thông qua TN như sgk

c) Sản phẩm hoạt động: nêu được chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Biểu diễn thí nghiệm.

- Chiếu chùm tia tử ngoại vào dung dịch fluorexêin ( ánh sáng màu lục.

HS: Ghi nhận hiện tượng, thảo luận và đưa ra kết luận.

GV: Nhận xét, chốt nội dung.

- HS nêu đặc điểm quan trọng của sự phát quang.

- Phụ thuộc vào chất phát quang.

GV: Y/c HS đọc Sgk và cho biết sự huỳnh quang là gì?

- Sự lân quang là gì?

- HS đọc Sgk và thảo luận để trả lời.

- HS đọc Sgk để trả lời.


	I. Hiện tượng quang – phát quang

1. Khái niệm về sự phát quang
- Sự phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

- Đặc điểm: sự phát quang còn kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.

2. Huỳnh quang và lân quang
- Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích gọi là sự huỳnh quang.

- Sự phát quang của các chất rắn có đặc điểm là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích gọi là sự lân quang.

- Các chất rắn phát quang loại này gọi là các chất lân quang.




Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.
a. Mục tiêu hoạt động: Trình bày được đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.
b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức và tra lời các cau lệnh

- GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn. Cho HS trả lời các câu lệnh

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV Y/c Hs đọc Sgk và giải thích đặc điểm.

HS: Đọc SGK và giải thích

HS: Thảo luận, giải thích tại sao khi chiếu sáng, điện trở giảm.
	II. Đặc điểm của huỳnh quang

                 SGK(164)


C. Luyện tập- Hoạt động 4
a) Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

b) Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc năng lượng của photon, công thoát electron.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

Gv cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài học
	


D. Vận dụng – Mở rộng



Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức, tìm tòi kiến thức liên quang

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giao nhiệm vụ về nhà


	


V. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 29-tiết 57                                                                                     Ngày soạn:
 

Bài 31: MẪU NGUYÊN TỬ BO

I. MỤC  TIÊU

1. Kiến thức: 

- Trình bày được mẫu nguyên tử Bo.

- Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.

- Giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quang phổ vạch.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được để giải thích quá trình tạo thành quang phổ phát xạ, quang phổ hấp thụ cũng như giải được các bài tập.

3. Thái độ: 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học

- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học

4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh

- Năng  lực dự đoán và phân tích thí nghiệm.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề 

- Năng lực hợp tác và diễn thiết trước tập thể.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Hình vẽ các quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô trên giấy khổ lớn.

2. Học sinh: Ôn lại cấu tạo nguyên tử đã học trong Sgk Hoá học lớp 10.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp

2.Bài mới

2.1.Hướng dẫn chung.

	Các bước 
	Hoạt động 
	Tên hoạt động 
	Thời lượng dự kiến 

	Khởi động 
	HĐ1
	Tạo tình huống vấn đề 
	5’

	Hình thành kiến thức 
	HĐ 2
	Mô hình hành tinh nguyên tử


	10’

	
	HĐ 3
	 Các tiên đề Bo về cấu tạo nguyên tử
	15’

	
	HĐ 4
	Quang phổ hấp thụ và phát xạ của nguyên tử hiđrô.
	10’

	Luyện tập

Vận dụng
	HĐ 5


	- Áp dụng kiến thức 


	5’


2.2.Cụ thể từng hoạt động

A. Khởi động

HĐ1 : Tạo tình huống  học tập 

a, Mục tiêu hoạt động: HS dự đoán nguyên lí tạo quang phổ phát xạ cũng như hấp thụ của nguyên tử Hidro.

b,Tổ chức hoạt động: Phát vấn

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv . 

c,Sản phẩm hoạt động: HS đặt vào các tình huống và kiến thức cần giải quyết  được  để vào bài học.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Thông qua các câu lệch GV đưa ra HS trả lời


	Tạo được suy nghĩ cầnn giải quyết trong mỗi HS


B. Hình thành kiến thức

HĐ 2: Nghiên cứu mô hình hành tinh nguyên tử
a, Mục tiêu hoạt động:  giải quyết được suy nghĩ ban đầu đặt ra

b, Tổ chức hoạt động : thông qua sgk

c) Sản phẩm hoạt động: nêu được mô hình cấu tạo của nguyên tử.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Giới thiệu về mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho (1911). Tuy vậy, không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử.

- Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho.- Phụ thuộc vào chất phát quang.

HS: Ở tâm nguyên tử có 1 hạt nhân mang điện tích dương.

+ Xung quanh hạt nhân có các êlectron chuyển động trên những quỹ đạo tròn hoặc elip.

+ Khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân.

+ Qhn = (qe ( nguyên tử trung hoà điện

 ‘
	I. Mô hình hành tinh nguyên tử 

 Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề của Bo.




Hoạt động 3: Các tiên đề Bo về cấu tạo nguyên tử 

a. Mục tiêu hoạt động: Nắm được nội dung các tiên đề Bo

b. Tổ chức hoạt động:nghiên cứu cá nhân hoặc trao đổi theo nhóm 2 em để tìm kiến thức và tra lời các cau lệnh

- GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn. Cho HS trả lời các câu lệnh

c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Y/c HS đọc Sgk và trình bày hai tiên đề của Bo

- Giải thích rõ về hai tiên đề của Bo cho hs

HS: đọc Sgk ghi nhận các tiên đề của Bo và để trình bày.


	II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử 

1. Tiên đề về các trạng thái dừng
- Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

- Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng.

- Đối với nguyên tử hiđrô 

rn = n2r0
r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính Bo.

2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử
- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em:

( = hfnm = En - Em
- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En.


Hoạt động 4: Tìm hiểu quang phổ hấp thụ và phát xạ của nguyên tử hidro.

a. Mục tiêu hoạt động: Giải thích được cơ chế tạo thành quang phổ của Hidro

b. Tổ chức hoạt động: HS tự đọc sách và trả lời các câu lệnh của GV

c. Sản phẩm hoạt động: Giải thích cơ chế

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Giới thiệu về hình ảnh quang phổ hidro.

- Yêu cầu học sinh giải thích.

HS: Nghiên cứu, thảo luận và ghi nhận


	III Quang phổ hấp thụ và phát xạ của nguyên tử hidro.

- Gồm ba dãy: 

+ Dãy laiman

+ Dãy ban me

+Dãy pa sen

- Do quá trình hấp thụ và phát xạ năng lượng mà nguyên tử H chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng này sang mức năng lượng khác phát ra các bức xạ hình thành nên các vạch quang phổ.




C. Luyện tập- Hoạt động 5

a) Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản

b) Tổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài

c) Sản phẩm hoạt động: tính đươc bán kính quỹ đạo dừng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học

Gv cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài học
	


D. Vận dụng – Mở rộng



Hoạt động 6

a)Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức, tìm tòi kiến thức liên quang

b)Tổ chức hoạt động: 

c)Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV: Bài tập SGK, SBT


	


V. RÚT KINH NGHIỆM
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